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CHƯƠNG 1

 GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

Việt Nam là một nước nông nghiệp có khoảng 75% dân số sống tập trung ở khu vực nông thôn và chiếm gần 20% tổng thu nhập quốc dân. Cho nên có thể nói rằng nông nghiệp nước ta vẫn luôn là mặt trận hàng đầu, có tầm quan trọng chiến lược. Ổn định sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chính vì lẽ đó mà chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay nhằm từng bước cải thiện bộ mặt nông thôn Việt Nam trong tiến trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Một trong những trở ngại lớn nhất trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn của cả nước nói chung và huyện Cái Bè nói riêng là vấn đề về vốn. Nhu cầu vốn vào cây trồng vật nuôi mỗi khi vào vụ của nông dân là rất lớn. Tuy nhiên người nông dân còn nghèo, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, khả năng tích luỹ để đầu tư tái sản xuất chưa cao. Từ khi Quyết định 67/1999/QĐ – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 30/3/1999 về “Một số chính sách tín dụng Ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn” thì công tác Ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã thực sự khởi sắc và có bước ngoặt mới, nó tạo đà phấn khởi cho cả phía Ngân hàng mà đặc biệt là hệ thống NHNo Việt Nam và cho cả người nông dân lâu nay chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng. Kết quả là hoạt động tín dụng trong thời gian qua tại chi nhánh tăng trưởng mạnh, đã khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với khu vực này, đồng thời cũng chứng tỏ rằng chủ trương trên của chính phủ là đúng đắn, đã thực sự tháo gỡ bớt được những khó khăn vướng mắc trong việc cung ứng vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Tuy Quyết định 67 của Chính Phủ bước đầu đã tháo gỡ bớt được những khó khăn vướng mắc trong việc cung ứng vốn tín dụng đến các hộ sản xuất, nhưng qua công tác hoạt động thực tiễn đã phát sinh không ít khó khăn cho phía Ngân hàng và cả những người hoạch định chính sách như: chưa xác định được thị trường đầu ra cho nông sản, giá cả nông sản bấp bênh, chi phí hoạt động Ngân hàng lớn do địa bàn dàn trải, nợ quá hạn có xu hướng ngày càng tăng… Đứng trước thực trạng trên việc tìm ra một mô hình đầu tư thích hợp cho nông dân đang là một vấn đề bức xúc của ngành cũng như các cấp uỷ chính quyền ở cả tầm vi mô và vĩ mô.

Cái Bè là một huyện nằm trải dọc theo bờ sông Tiền nên có lượng nước dồi dào và lượng phù sa quanh năm. Vì vậy, đất đai màu mỡ là điều kiện lý tưởng để phát triển ngành nông nghiệp. Phần lớn dân cư trong huyện sống bằng nghề nông, tuy nhiên sản xuất nông nghiệp là ngành chuyên gặp rủi ro do thiên tai, lũ lụt, bên cạnh đó vẫn còn có nhiều gia đình gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất, thu nhập thì không đủ trang trải chi phí bỏ ra, ngay cả những chi tiêu phục vụ cho cuộc sống hằng ngày như đi lại, ăn ở,…vẫn chưa được tốt lắm, nhất là những gia đình có con đông. Như vậy, muốn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thì vốn là vấn đề đầu tiên hơn hết.

Vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhưng nguồn vốn dồi dào nhất, kịp thời nhất là nguồn vốn từ Ngân hàng. Trong công cuộc đổi mới ngày nay, Ngân hàng thực sự là nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển kinh tế và đã trở thành người bạn thân thiết của người dân. Điều đó được thể hiện qua quá trình giúp vốn cho nông dân đẩy mạnh sản xuất đảm bảo sản xuất và tái sản xuất, góp phần thực hiện chính sách của huyện nâng cao đời sống người dân địa phương và cải thiện bộ mặt nông thôn phát triển giàu đẹp. Tuy nhiên nguồn vốn của Ngân hàng thì có hạn, vì vậy làm sao để vốn đến tay người sản xuất một cách kịp thời và có hiệu quả, việc sử dụng vốn của họ cho đúng mục đích là phát triển sản xuất, cải tiến kỹ thuật cũng như việc nâng cao hơn nữa những hoạt động tín dụng của ngân hàng là vấn đề cần quan tâm và nghiên cứu không ngừng vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Cái Bè nói chung và vị thế của NHN0 & PTNT huyện Cái Bè trong nền kinh tế thị trường. Với mong muốn là biết được khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Đồng thời, thấy được hiệu quả sử dụng vốn cũng như chất lượng tín dụng của ngân hàng như thế nào? Để qua đó, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng này ra sao? Và từ đó đề ra những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng N0 & PTNT huyện Cái Bè. Đó chính là lý do mà em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại NHNN& PTNT huyện Cái Bè” nhằm đưa ra những biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp tại huyện Cái Bè.

1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn

Đề tài được thực hiện dựa trên một số căn cứ khoa học và thực tiễn sau:


Gia nhập WTO đặt ra những thách thức đối với các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, trong đó có Ngân hàng N0 & PTNT Việt Nam mà cụ thể là Ngân hàng N0 & PTNT huyện Cái Bè trước áp lực cạnh tranh từ phía các ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính tốt hơn, công nghệ, trình độ quản lý và hệ thống sản phẩm đa dạng và có chất lượng cao hơn, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.


Hội nhập quốc tế với việc gia nhập WTO có thể mang đến rủi ro về khách hàng cho các Ngân hàng thương mại nhà nước. Khách hàng chủ yếu của các ngân hàng thương mại nhà nước là các doanh nghiệp nhà nước mà phần lớn trong số đó vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém. Việc mở cửa thị trường hơn đặt các doanh nghiệp này trước nguy cơ bị cạnh tranh, có thể dẫn tới mất thị phần, kinh doanh thua lỗ và phá sản. Điều này có thể làm tăng rủi ro cho các hoạt động ngân hàng.


Hệ thống các ngân hàng cần đáp ứng các chuẩn mực về an toàn theo thông lệ quốc tế như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trích lập dự phòng rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn mực kế toán quốc tế.


Ngoài những cơ sở chủ yếu nêu trên thì đề tài còn dựa trên một số cơ sở sau: Vai trò, chức năng của ngân hàng mà đặc biệt là hệ thống Ngân hàng N0 & PTNT đối với đời sống của đại đa số người dân ở huyện Cái Bè. Bởi vì, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên vấn đề vốn đối với họ là rất quan trọng.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1.2.1 Mục tiêu chung: 


Thông qua tình hình hoạt động thực tế của NHN0 & PTNT chi nhánh huyện Cái Bè đề tài đi vào phân tích tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất của Ngân hàng. Từ việc cho vay đến thu hồi vốn một cách hiệu quả nhất để đạt được chỉ tiêu đề ra. Thông qua đó để đề ra một số biện pháp nhằm giúp Ngân hàng nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động tín dụng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 


- Nêu lên một số cơ sở lý luận có liên quan đến tình hình hoạt động tín dụng để làm cơ sở cho việc nghiên cứu.



- Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tín dụng tại NHN0 & PTNT huyện Cái Bè.



- Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

- Đưa ra những kiến nghị, góp phần xây dựng những chiến lược trong hoạt động tín dụng nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo đem lại lợi nhuận ngày càng cao cho Ngân hàng.

1.3. CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1.3.1. Các giả thuyết kiểm định

· Trong 3 năm qua chi nhánh hoạt động có hiệu quả.

· DSCV hộ sản xuất tương đối cao và ổn định qua các năm.

· Trong 3 năm qua chi nhánh đều thu hồi hầu hết các khoản nợ đã cho vay.

· Dư nợ của ngân hàng tương đối lớn.

· Nợ quá hạn, nợ xấu là tương đối thấp.

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu

·  Việc huy động vốn của ngân hàng có tăng trưởng không?

· Ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả không?

· Nguyên nhân nào làm cho DSCV tăng (giảm), doanh số thu nợ tăng giảm?

· Các chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng có tốt hay không?



-    Những mặt hạn chế còn tồn động của ngân hàng là gì? Ngân hàng có những giải pháp khắc phục ra sao? 

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1. Không gian: 



Đề tài này chủ yếu được thực hiện tại NHN0 & PTNT huyện Cái Bè chi nhánh Tiền Giang.

1.4.2. Thời gian:



- Số liệu để minh hoạ cho nghiên cứu được lấy từ các bảng báo cáo và bảng cân đối tài khoản từ năm 2005 – 2007.



- Thời gian thực hiện nghiên cứu là này 15 tuần kể từ ngày 11/02/2008 –  ngày 25/04/2008.

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu:



Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài này là hoạt động tín dụng hộ sản xuất của NHN0 & PTNT huyện Cái Bè chi nhánh Tiền Giang kể từ việc cho vay đến thu hồi vốn với một số đối tượng cụ thể như sau: Hộ sản xuất và những cá nhân có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng.

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU



Đề tài được thực hiện dựa trên một số tài liệu như sau: Giáo trình “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại” của Thạc sĩ Thái Văn Đại trường Đại Học Cần Thơ. Trong đó chủ yếu là tham khảo chương 3 nói về những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng như: Khái niệm về tín dụng, nguyên tắc cho vay, hợp đồng tín dụng…; Bài giảng “Tiền tệ ngân hàng” của Thạc sĩ Thái Văn Đại và Thạc sĩ Bùi Văn Trịnh. Ngoài ra để thực hiện được đề tài thì còn tham khảo một số điều trong quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống NHN0 & PTNT Việt Nam như: Điều 6 nói về nguyên tắc cho vay, Điều 7 nói về điều kiện vay vốn, Điều 8 nói về thể loại cho vay, Điều 16 nói về quy trình xét duyệt cho vay… và một số bảng báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tạp chí NHN0 & PTNT Việt Nam… Bên cạnh những tài liệu trên, thì để phục vụ cho việc phân tích được tốt hơn thì đề tài còn tham khảo một số luận văn, tiểu luận tốt nghiệp và một số chuyên đề có liên quan của một só sinh viên khóa trước.

Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu trên giống nhau về nội dung và phương pháp nghiên cứu:

· Về nội dung: Chủ yếu là đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng. Sau đó, là đánh giá hoạt động tín dụng của các ngân hàng và từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng.

· Về phương pháp: Các đề tài trên chủ yếu sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp tỷ số, phương pháp so sánh số tương đối và tuyệt đối, phương pháp tỷ trọng, phương pháp bình quân.

     
Trên cơ sở đó, em đã áp dụng vào đề tài nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, ở đây em cũng để tâm nghiên cứu về thực trạng huy động vốn và tập trung đi sâu phân tích theo từng ngành cụ thể để tìm ra những mặt mạnh cũng như những mặt còn hạn chế của Ngân hàng Cái Bè để từ đó có những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.1.1. Khái niệm về tín dụng 

Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định.

2.1.2. Nguyên tắc cho vay

Khi tham gia vào quan hệ tín dụng, các doanh nghiệp vay vốn và ngân hàng đều quán triệt các nguyên tắc của tín dụng. Các nguyên tắc tín dụng được hình thành bắt nguồn từ bản chất của tín dụng, được khẳng định trong thực tiễn hoạt động của các ngân hàng và được pháp lý hoá.

Trong kinh doanh tiền tệ, các ngân hàng phải dựa trên các nguyên tắc này để xem xét xây dựng, thực hiện và xử lý những vấn đề liên quan đến tiền vay vốn phải tuân thủ và bị ràng buộc bởi các yêu cầu đặt ra theo xu hướng mà các nguyên tắc này đòi hỏi.

Hoạt động của tín dụng ngân hàng tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc 1: Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận trên hợp đồng tín dụng. 

Theo nguyên tắc này, tiền vay phải được sử dụng đúng cho các nhu cầu đã được bên vay trình bày với ngân hàng và được ngân hàng cho vay chấp nhận. Đó là các khoản chi phí, những đối tượng phù hợp với nội dung sản xuất kinh doanh của bên vay. Ngân hàng có quyền từ chối và hủy bỏ mọi yêu cầu vay vốn không được sử dụng đúng mục đích đã thoả thuận. Việc sử dụng vốn vay sai mục đích thể hiện sự thất tín của bên vay và hứa hẹn những rủi ro cho tiền vay. Do đó, tuân thủ nguyên tắc này, khi cho vay ngân hàng có quyền yêu cầu buộc bên vay phải sử dụng tiền vay đúng mục đích đã cam kết và thường xuyên giám sát hành động của bên vay về phương diện này.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của bên vay gắn liền với hiệu quả cho vay của ngân hàng. Hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn là cơ sở cho sự an toàn của khoản vay. Thiếu yêu cầu này không thể nói đến sự   tồn tại và phát triển của các quan hệ vay vốn. Vì vậy, hiệu quả kinh tế của tiền vay được đưa ra như một sự đảm bảo, một sự cam kết của bên vay vốn. Việc thỏa thuận và sự cụ thể hóa nguyên tắc này như một trong những điều kiện cho vay được sử dụng làm cơ sở để ngân hàng thiết lập quan hệ tín dụng và giám sát hoạt động của khách hàng vay vốn trong quá trình hoạt động có sử dụng vốn vay ngân hàng. 

Các bên hữu quan luôn luôn xác định hiệu quả sử dụng tiền vay của ngân hàng. Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng của khách hàng với hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng là tất yếu, nhưng có tính độc lập tương đối. Căn cứ vào tình trạng các vấn đề đã nêu ngân hàng sẽ quyết định mức độ quan hệ hiện tại và định hướng chiến lược cho quan hệ trong tương lai đối với khách hàng. Điều này lý giải tại sao các khách hàng thành đạt ở các ngành kinh tế mũi nhọn luôn luôn nhận được sự ủng hộ từ phía các ngân hàng và các nhà tài trợ.

Nguyên tắc 2: Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thoả thuận trên hợp đồng tín dụng.

Trong nền kinh tế thị trường, nguyên tắc này bắt nguồn từ bản chất của tín dụng là giao dịch cung cấp về vốn, tín dụng chỉ là giao dịch quyền sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian cam kết giao dịch, ngân hàng và bên vay thoả thuận trong hợp đồng tín dụng rằng sẽ chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định cho bên vay. Khi kết thúc kỳ hạn, bên vay phải hoàn trả quyền này cho ngân hàng (trả nợ gốc) với một khoản chi phí (lợi tức và phí) nhất định cho việc sử dụng vốn vay.

Về phương diện hạch toán, nguyên tắc này là nguyên tắc về tính bảo tồn của tín dụng: Tiền vay phải được bảo đảm không bị giảm giá, tiền vay đảm bảo thu hồi được đầy đủ và sinh lời. Tuân thủ nguyên tắc này là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, xã hội được ổn định, các mối quan hệ của ngân hàng được phát triển theo xu thế an toàn và năng động. Nguyên tắc này ràng buộc các ngân hàng không thể an toàn đối với các khách hàng làm ăn yếu kém, không trả được nợ, gây khó khăn cho các khách hàng khác.

Những sự sai lệch so với dự kiến của việc hoàn trả nợ vay về mức độ trả nợ, thời hạn trả nợ đều phản ảnh sự không bình thường trong hoạt động của bên vay ở các mức độ khác nhau. Nếu sự bất ổn đó không là quá mức thì các bên có thể phối hợp điều chỉnh được. Nhưng nếu sự bất ổn đó ở mức độ trầm trọng (bên vay bị phá sản) thì việc xử lý những tình huống xảy ra phức tạp hơn nhiều. Điều này có liên quan đến uy tín và sự tồn tại của ngân hàng.

Đối với công việc hạch toán của từng ngân hàng, việc tuân thủ nguyên tắc này đảm bảo tạo điều kiện vật chất (thu nhập) cho sự duy trì và phát triển của ngân hàng, thể hiện tính kinh doanh của tín dụng. Hơn nữa, do phương thức hoạt động của các ngân hàng là “đi vay để cho vay”, nên tính hoàn trả của tín dụng càng khẳng định như một cơ chế tồn tại của ngân hàng.

2.1.3. Hợp đồng tín dụng và kiểm tra giám sát hợp đồng tín dụng

2.1.3.1. Hợp đồng tín dụng

Yêu cầu của nền kinh tế thị trường các văn bản có liên quan đến hoạt động tín dụng phải mang tính chất pháp lý. Do vậy, nếu cơ sở để điều chỉnh các hoạt động kinh tế nói chung là hợp đồng kinh tế, thì hoạt động tín dụng nói riêng được thực hiện và điều chỉnh theo hợp đồng tín dụng.

Liên quan đến hoạt động tín dụng có nhiều loại hợp đồng kinh tế, như hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng bảo lãnh… Nhưng trong đó, hợp đồng tín dụng là hợp đồng cơ bản. Hoạt động của các bên tham gia vào quan hệ tín dụng và quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế có liên quan đều chịu sự chi phối của hợp đồng tín dụng. Như vậy, khi thực hiện quan hệ tín dụng ngân hàng phải quan tâm đến tất cả các vấn đề có liên quan, phải thiết lập và giải quyết chúng một cách toàn diện. Có như vậy ngân hàng mới tạo được sự an toàn và cần thiết cho mình.

Hợp đồng tín dụng là hợp đồng kinh tế mang tính chất dân sự, được ký kết giữa ngân hàng với một pháp nhân hay thể nhân vay vốn để đầu tư hay sử dụng vốn cho mục đích hợp pháp nào đó.

Nếu ngân hàng cùng cho vay một dự án, thì ngoài hợp đồng nêu trên, giữa các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính còn phải ký với nhau “Hợp đồng đồng tài trợ”.

- Điều kiện để ký hợp đồng tín dụng:

+ Các bên ký hợp đồng phải có đủ năng lực pháp lý.

+ Mục đích ký hợp đồng phải hợp pháp.

+ Ký hợp đồng trên nguyên tắc tự nguyện.

- Nội dung của hợp đồng tín dụng:

+ Tên gọi chính thức của hợp đồng.

+ Tên gọi và địa chỉ pháp lý của ngân hàng và bên đi vay.

+ Mức tín dụng.

+ Điều kiện sử dụng vốn: lãi suất, phí, hoa hồng, thời hạn sử dụng vốn vay, phương thức trả nợ, cách thức sử dụng tiền vay…

+ Điều kiện của đảm bảo tín dụng: cầm cố thế chấp, tín chấp, bảo lãnh.

 
+ Quy định về người chịu phí tổn khi ký hợp đồng.

+ Điều kiện xử lý vi phạm và chấm dứt hợp đồng.

+ Các điều khoản thi hành khác.

Cuối cùng là phải ký tên và đóng dấu, nếu là các thể nhân thì chỉ ký tên, sau đó đưa công chứng hoặc chứng nhận của một cấp chính quyền.

2.1.3.2. Kiểm tra giám sát thực hiện hợp đồng tín dụng.
Việc quản lý tín dụng của ngân hàng thương mại được tiến hành trên cơ sở hợp đồng tín dụng theo những nội dung của nó. Đó là những vấn đề chủ yếu sau đây:

- Thực hiện số tiền cho vay: Trong hợp đồng tín dụng xác định rõ mức cho vay. Tuy vậy, lượng tiền vay được thực hiện trong thực tế có thể có những sai lệch so với mức đã đề cập đến trong hợp đồng tín dụng. Do đó, các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ khác của bên vay và các bên có liên quan cũng phát sinh phù hợp với mức thực tế này. Trong bất kỳ trường hợp nào thì cơ bản số tiền cho vay được xác định trong hợp đồng là giới hạn trách nhiệm và quyền hạn của các bên tương ứng. 

Bên vay cũng có những quyền đòi hỏi đối với ngân hàng. Họ có thể yêu cầu ngân hàng cho vay thực hiện đúng tiến độ giải ngân để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể thỏa thuận với chủ nợ điều chỉnh tiến độ giải ngân (nếu trong trường hợp có ghi nhận khả năng này).

- Thanh toán tiền lãi và trả các phí: được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Khả năng điều chỉnh các khoản trả này được ghi nhận trong hợp đồng và được chia bên tham gia hợp đồng và các bên có liên quan (bên bảo lãnh, bên bảo hiểm, bên đồng tài trợ) nhất trí thoả thuận điều chỉnh.

Đến các kỳ hạn trả nợ bên vay phải chủ động trả nợ. Trong các trường hợp bên vay không trả được nợ đúng hạn thì ngân hàng phải đưa ra những giải pháp tùy theo lý do không trả được nợ đúng hạn. Nếu bên vay tạm thời khó khăn về tài chính thì bên vay có thể xin gia hạn nợ, ngân hàng có thể cho phép gia hạn trả nợ. Đối với các lý do khác dẫn đến việc không trả nợ đúng hạn ngân hàng sẽ chuyển sang nợ quá hạn.

- Đảm bảo tín dụng: Ngân hàng luôn luôn theo dõi sự duy trì và ngăn ngừa mọi khả năng suy giảm các đảm bảo tín dụng đã được bên vay thiết lập để vay vốn. Những biến động trong lĩnh vực này cũng đòi hỏi những mức độ xử lý khác nhau của ngân hàng. Ngân hàng phải kiểm soát được tình trạng bảo quản, dự đoán các nguy cơ gây mất an toàn cho tài sản dùng làm đảm bảo, nắm bắt các mối quan hệ liên quan đến tài sản đảm bảo….để kịp thời có phương hướng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

- Tất toán hợp đồng tín dụng: Sau khi nợ vay được trả hết (bao gồm gốc và lãi và các phí khác nếu có) và không có các khiếu nại phát sinh theo luật định thì hợp đồng tín dụng hết hiệu lực.

2.1.4. Đối tượng cho vay

Đối tượng cho vay của ngân hàng là phần thiếu hụt trong tổng giá trị cấu thành tài sản cố định, tài sản lưu động và các khoản chi phí cho quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng trong một thời gian nhất định.

Ngân hàng cho vay các đối tượng sau:

- Giá trị vật tư, hàng hóa máy móc thiết bị và các khoản chi phí để khách hàng thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời sống và đầu tư và phát triển.

- Số tiền vay trả cho các tổ chức tín dụng trong thời gian thi công chưa bàn giao và đưa tài sản cố định vào sử dụng đối với cho vay trung hạn và dài hạn để đầu tư tài sản cố định mà khoản lãi được tính trong giá trị tài sản cố định đó.

Ngân hàng không cho vay các đối tượng sau:

- Số tiền thuế phải nộp (trừ số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu).

- Số tiền để trả nợ gốc và lãi vay cho tổ chức tín dụng khác.

- Số tiền vay trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay vốn.

2.1.5. Thời hạn cho vay 

Ngân hàng cho vay theo chu kỳ sinh trưởng của cây trồng vật nuôi, thời gian luân chuyển vật tư hàng hóa máy móc, thiết bị thông thường ngân hàng quy định các loại tín dụng theo thời hạn sau:
Tín dụng ngắn hạn.

Là loại tín dụng có thời hạn dưới 12 tháng, loại tín dụng này cho khách hàng vay nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh có thời hạn ngắn, nhằm bổ sung vốn lưu động tạm thời bị thiếu hụt, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

Tín dụng trung hạn.

Là loại tín dụng có thời hạn từ 12 tháng cho đến 60 tháng.

Loại tín dụng này được sử dụng chủ yếu để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị công nghệ mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ và thời hạn thu hồi vốn nhanh, trong nông nghiệp để đầu tư vào các loại máy móc phục vụ sản xuất.

Tín dụng dài hạn.

Là loại tín dụng có thời hạn 60 tháng trở lên (trên 5 năm) nhưng không quá thời hạn hoạt động của dự án theo quyết định thành lập hoặc giấy phép thành lập đối với pháp nhân và không quá 15 năm đối với các dự án phục vụ đời sống, loại tín dụng này được dùng để cung cấp vốn cơ bản, cải tiến kỹ thuật và mở rộng sản xuất có quy mô lớn.

2.1.6. Các phương thức cho vay 

Theo quy chế cho vay của Ngân Hàng Nhà Nước các tổ chức tín dụng được phép thỏa thuận với khách hàng vay việc áp dụng các phương thức cho vay:

- Cho vay từng lần.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng.

- Cho vay theo dự án.


- Cho vay trả góp.

- Cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

- Cho vay theo hạn mức thấu chi.

- Cho vay hợp vốn.

Có nhiều phương thức cho vay khác nhau tuy nhiên Ngân hàng chỉ áp dụng 2 phương thức cho vay phổ biến nhất là phương thức cho vay từng lần và phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.

2.1.7. Quy trình cho vay 

Bước 1: Hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và lập hồ sơ vay vốn.

- Giấy chứng nhận về tư cách pháp nhân hoặc thể nhân.

- Giấy đề nghị vay vốn.

- Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch trả nợ.

- Hợp đồng thế chấp, cầm cố bảo lãnh và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản thế chấp cầm cố đó.

- Các báo cáo tài chính trong thời gian gần đây.

Bước 2: Điều tra thu thập tổng hợp các thông tin về khách hàng và phương án vay vốn. 

Một số nguồn thông tin quan trọng cần điều tra:

- Phỏng vấn người vay.

- Những thông tin từ hồ sơ khách hàng vay vốn cung cấp.

- Các thông tin khác có liên quan về thông tin thị trường.

- Điều tra thực tế tại nơi hoạt động kinh doanh của người vay vốn. 

Bước 3: Phân tích thẩm định khách hàng và phương án vay vốn.

Các vấn đề trọng tâm mà cán bộ tín dụng tập trung phân tích thẩm định:

- Năng lực pháp lý của khách hàng. 

- Tính cách và uy tín của khách hàng.

- Năng lực tài chính của khách hàng. 

- Phương án vay vốn và năng lực trả nợ của khách hàng. 

- Phân tích dự báo ảnh hưởng môi trường kinh doanh đến phương án vay vốn và trả nợ của khách hàng.

Bước 4: Quyết định cho vay.

Căn cứ  vào tờ trình và kết quả thẩm định có ý kiến đề xuất cụ thể của cán bộ tín dụng, trưởng phòng tín dụng và hồ sơ vay vốn của khách hàng, giám đốc Ngân hàng sẽ quyết định cho vay hay từ chối cho vay trong phạm vi quyền hạn.

Bước 5: Kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ vay, hồ sơ tài sản thế chấp cầm cố và bảo lãnh.

Trước khi phát tiền vay cán bộ tín dụng phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ. Sau khi tiến hành kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, cán bộ tín dụng và cán bộ lãnh đạo có liên quan sẽ chính thức ký vào nơi quy định trong hồ sơ.

Bước 6: Phát tiền vay.

Phát tiền vay và chuyển tiền thanh toán phải đúng mục đích sử dụng tiền vay trên hồ sơ vay vốn, số lượng tiền vay được giải ngân phải phù hợp với kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn thực tế của khách hàng.

Bước 7: Giám sát khách hàng sử dụng vốn vay và theo dõi rủi ro.

Nhằm kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trả nợ và khả năng thực hiện dự báo những rủi ro có thể phát sinh, phát hiện sớm những khoản vay có vấn đề để có những giải pháp xử lý kịp thời.

Bước 8: Thu hồi và gia hạn nợ.

- Thời gian gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng một chu kỳ sản xuất nhưng không quá 12 tháng, trừ trường hợp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao và tổ chức tín dụng xem xét quyết định.
- Thời gian gia hạn nợ đối với cho vay trung và dài hạn tối đa bằng 1\2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Các khoản nợ đến hạn chưa trả được và nếu không được gia hạn nợ thì phải chuyển sang nợ quá hạn và phải chịu lãi suất quá hạn.
Bước 9: Xử lý rủi ro.

Đối với các nợ đã dùng mọi biện pháp để giải quyết nhưng không thu hồi được nợ điều này đồng nghĩa với rủi ro xảy ra và ngân hàng phải căn cứ vào chế độ, văn bản quy định, lập đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp hội đồng tín dụng để xứ lý theo thẩm quyền hoặc lập văn bản trình lên tổng giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn giải quyết.

Bước 10: Thanh lý hợp đồng vay.

Sau khi khách hàng trả hết nợ gốc và lãi hoặc dư nợ cho vay đã được xử lý xoá nợ, cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán đối chiếu tất cả tài khoản của món nợ đó, chuyển toàn bộ hồ sơ cho vay liên quan đến khoản vay vào kho lưu trữ tài liệu.
2.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

- Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động

[image: image1]


Chỉ tiêu này phản ảnh nguồn vốn huy động tại Ngân hàng được sử dụng có hiệu quả không. Nếu chỉ tiêu này càng lớn thì chứng tỏ nguồn vốn huy động còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng, ngược lại thì không có hiệu quả.

- Tỷ lệ nợ quá hạn



Là chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng tại Ngân hàng. Nếu tại một thời điểm nào đó mà tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ càng cao thì chứng tỏ hoạt động tín dụng càng kém hiệu quả và ngược lại nếu tỷ lệ này càng thấp thì hoạt động tín dụng của Ngân hàng càng hiệu quả hơn.

- Tỷ lệ thu nợ



Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thu nợ của Ngân hàng tốt hay xấu, nó cũng thể hiện rõ nét kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao thì chứng tỏ công tác thu nợ ngày càng tốt hơn.

· Vòng quay vốn tín dụng



Với công thức vòng quay vốn tín dụng được xem như một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đồng vốn của Ngân hàng. Nếu số lần vòng quay vốn tín dụng càng cao chứng tỏ đồng vốn của Ngân hàng ngày càng quay vòng nhanh, luân chuyển liên tục, không bị ngưng trệ đạt hiệu quả cao.

- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trên tổng tài sản (%)
Chỉ số này cho biết khả năng của Ngân hàng trong việc tạo ra thu nhập và tài sản. xác định hiệu quả kinh doanh của một đồng tài sản, chỉ số này lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng tốt, Ngân hàng có cơ cấu tài sản hợp lý.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trên thu nhập (%)



Chỉ số này cho biết hiệu quả của một đồng thu nhập, nghĩa là cứ một đồng thu nhập sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ số này cao chứng tỏ Ngân hàng dã có những biện pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập của Ngân hàng.

- Chỉ tiêu tổng thu nhập trên tổng tài sản (%)
Chỉ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản của Ngân hàng, chỉ số này càng cao chứng tỏ Ngân hàng sư dụng tài sản hiệu quả. 

- Chỉ tiêu tổng chi phí trên tổng tài sản (%)  

Đây là chỉ số xác đinh chi phí bỏ ra cho việc sử dụng tài sản để đầu tư. Chỉ số này cao cho thấy Ngân hàng đang yếu kem trong khâu quản lí chi phí. 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu.

Thu thập số liệu sơ cấp: từ NHNo & PTNT huyện Cái Bè về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ quá hạn, kết quả hoạt động của ngân hàng qua 3 năm từ 2005 – 2007.

2.4.2. Phương pháp phân tích

2.4.2.1. Phương pháp so sánh
Là phương pháp nhằm xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn giản và được sử dụng rộng rãi trong các chỉ tiêu kinh tế, được sử dụng để phân tích các chỉ tiêu như: doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn,…

Sử dụng phương pháp này cần nắm vững 3 nguyên tắc:

- Lựa chọn chỉ tiêu so sánh: tiêu chuẩn để so sánh của kỳ được chọn làm căn cứ so sánh gọi là so sánh gốc, các gốc so sánh có thể là: 

+ Tài liệu năm trước, kỳ trước nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ tiêu.

+ Các chỉ tiêu trung bình của ngành nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ tiêu.

Trị số của chỉ tiêu của kỳ chọn làm gốc được gọi là trị số gốc.

Kỳ được chọn làm gốc được gọi là kỳ gốc.

- Điều kiện so sánh: Trong thực tế điều kiện so sánh giữa các chỉ tiêu kinh tế cần quan tâm về cả thời gian và không gian.

+ Về mặt thời gian: các chỉ tiêu được tính trong cùng một thời toán, phải thống nhất trên cả 3 mặt:

Cùng phản ánh nội dung kinh tế;

Cùng một phương pháp tính toán;

Cùng một đơn vị đo lường;

+ Về mặt không gian: các chỉ tiêu này cần quy đổi về cùng quy mô và điều kiện kinh doanh tương tự nhau.

- Kỹ thuật so sánh: 

+ So sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế nhằm nghiên cứu sự biến động về mặt số lượng của kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc của các chỉ tiêu này.

F = F1 – F0
Trong đó: 

F: trị số chênh lệch giữa 2 kỳ (số tuyệt đối)

F1: trị số chỉ tiêu kỳ phân tích

F0: trị số chỉ tiêu kỳ gốc

+ So sánh bằng số tương đối: Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế, nhằm nghiên cứu tốc độ phát triển, tỷ trọng trong cơ cấu tổng thể của các chỉ tiêu này.

% F = F1/F0 * 100 

Trong đó: 

% F: là % gia tăng của các chỉ tiêu phân tích (số tương đối)

F1: trị số chỉ tiêu kỳ phân tích

F0: trị số chỉ tiêu kỳ gốc

 2.4.2.2. Phương pháp tỷ số
Dùng để đánh giá mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế, biểu hiện bằng lần (dư nợ trên vốn huy động), vòng (vòng quay vốn tín dụng), % (rủi ro tín dụng, dư nợ trên tổng nguồn vốn),…

Hệ số A = B/C

Trong đó:

A là chỉ tiêu kinh tế cần đánh giá

B là đối tượng đưa vào phân tích thứ nhất

C là đối tượng đưa vào phân tích thứ hai

CHƯƠNG 3

GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NHNN & PTNT

HUYỆN CÁI BÈ

3.1. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ HUYỆN CÁI BÈ

3.1.1. Vị trí địa lý 

Cái Bè là huyện nằm ở vị trí cửa ngỏ kinh tế về phía Tây Bắc và Tây Nam tỉnh Tiền Giang, là 1 trong 7 huyện của tỉnh, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 50 km, có địa giới phía Bắc giáp tỉnh Long An, phía nam giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp và phía Đông giáp huyện Cai lậy. 

Có mạng lưới sông ngồi chằng chịch, nguồn nước ngọt dồi dào, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mở và hàng năm được bồi đắp phù sa. Đó chính là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế của huyện và đặc biệt là kinh tế nông nghiệp.

3.1.2. Dân số 

Tình hình dân số sẽ giúp ngân hàng xác định được số lượng người trong độ tuổi lao động trên địa bàn hoạt động. Nếu địa bàn nào số người trong độ tuổi lao động nhiều, việc phát triển sản xuất nhiều và phát sinh nhu cầu vay vốn cao.

 Địa bàn hoạt động của ngân hàng bao gồm 24 xã và một thị trấn. Tổng dân số của huyện là  287.481 người (theo niên giám thống kê năm 2005 của huyện Cái Bè), trong đó lượng lao động chiếm khoảng 85% dân số, còn lại là trẻ em và người già. Phần lớn sống trải điều trên các làng xã và thị trấn.

Về dân tộc chủ yếu là dân tộc kinh, Khơme,…với các tính ngưỡng tôn giáo khác nhau như: Phật, Tin lành, đạo Cao đài, cơ đốc giáo, Công giáo,…

3.1.3. Điều kiện kinh tế Huyện Cái Bè

Huyện Cái Bè có tổng diện tích đất tự nhiên là 42.089,8 ha, có mạng lưới sông dầy đặc với nhiều nhánh sông lớn hằng năm được bồi đấp lượng phù sa lớn, làm tăng độ màu mỡ cho đất, đảm bảo được nguồn nước tưới tiêu quanh năm cho đồng ruộng, khí hậu ôn hòa là điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành trồng trọt.

Về giao thông với hơn 40 km quốc lộ chạy xuyên qua địa bàn huyện từ Cai Lậy lên tới Mỹ Thuận. Ngoài ra trong địa bàn huyện bên cạnh những con đường lớn còn có những con đường tráng đan trải khắp làng xã.

Về sản xuất lúa, nhìn chung thì sản xuất lúa đã đi vào chuyên canh giống lúa thơm và diện tích gieo sạ có giảm do chuyển đổi trồng hai vụ lúa, một vụ hoa màu như: dưa hấu, đậu nành, bắp lai,…tạo thêm thu nhập cho bà con nông dân. 

Vườn trái cây cải tạo mới 900 ha, nên đến nay toàn huyện có 14.954 ha với sản lượng trái cây ước tính khoảng 205 ngàn tấn.

Bên cạnh ngành trồng trọt thì chăn nuôi cũng phát triển không kém với nhiều chủng loại: gia súc, gia cầm, tôm, cá trong mương, vườn, bãi bồi ven sông Tiền,…

Về ngành tiểu thủ công nghiệp cũng tăng trưởng mạnh giải quyết việc làm cho người lao động với nhiều ngành: cơ sở xay xát lau bóng gạo, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí, các lò sản xuất gạch ngối, vật liệu xây dựng,…

Ngành thương mại – dịch vụ cũng có những bước phát triển rất nhanh, các chợ xã cũng được nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán hàng hóa, vườn trái cây quốc gia của huyện cũng được quan tâm đúng mức thu hút được khách hàng mua bán nhiều loai trái cây góp phần phát triển kinh tế huyện.

Nhìn chung nền kinh tế huyện Cái Bè ngày càng phát triển đi lên, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, không còn thiếu đói trong các xã vùng sâu, nhu cầu cuộc sống cũng được các cấp chính quyền quan tâm như:  mạng lưới điện, nguồn nước sạch cho sinh hoạt, đường giao thông, mạng lưới thông tin,…….

3.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNN & PTNT HUYỆN CÁI BÈ

3.2.1. Quá trình hình thành của NHNN & PTNT huyện Cái Bè

Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam ra đời theo pháp lệnh Ngân hàng và Công ty tài chính. Trong thời kỳ mà đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Từ khi ra đời cho tới nay, Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam đã qua nhiều lần đồi tên (thông qua quyết định của chính phủ) như:

Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam (1978).

Ngân hàng phát tiển nông thôn Việt Nam (1988).

Năm 1990, chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, đến 15/10/1996 Ngân hàng nông nghiệp đã đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tên viết tắt sử dụng trong nước là: NHN0&PTNT VN, tên tiếng anh là: Viet Nam bank for Argiculture and Rural Development và tên giao dịch quốc tế là: AVB&RD.

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè là chi nhánh cấp III trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Tiền Giang. Mọi hoạt động đều thông qua Ngân hàng nông nghiệp tỉnh. Tiền thân của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè là ngân hàng nông thôn Việt Nam, sau khi tiếp quản nó là trụ sở của ban tài chính huyện. Đến 7/1975 được Quyết định của Chính phủ thành lập Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh huyện Cái Bè, tọa lạc tại số I A Trương Nữ Vương, thị trấn Cái Bè với hai ngân hàng khu vực trực thuộc là An Hữu (quản lý cho vay 10 xã), Hậu Thành (quản lý cho vay 7 xã).

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè ra đời, khi đất nước mới vừa được giải phóng, giữa lúc nền kinh tế tràng ngập trong khó khăn, thiếu thốn do hậu của của cuộc chiến tranh để lại. Thế nhưng hơn 30 năm hoạt động, bên cạnh sự nổ lực hết mình từ phía ngân hàng, còn có sự đồng tình giúp đỡ của các cấp chính quyền đến nay ngân hàng đã đạt những thành tựu hết sức to lớn, cơ ngơi khang trang, đầy đủ, cơ cấu tổ chức ngày càng chặt chẽ, địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè đã khẳng định mình trong lĩnhvực ngân hàng, luôn lúc nào cũng lấy phương châm xem khách hàng là thượng đế cần được phục vụ tốt, nhanh, gọn, kịp thời.

3.2.2. Chức năng của các phòng ban

* Thực hiện huy động các nguồn vốn nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước bằng nhiều hình thức như sau:

- Tiền gửi thanh toán của khách hàng.

- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, huy động vốn ngắn, trung và dài hạn.

- Phát hành kỳ phiếu ngân hàng có mục đích.

- Ngoài ra Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè còn thực hiện vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, các hình thức chiết khấu chứng từ có giá, tái chiết khấu, thế chấp, chiết khấu thương phiếu,…nhằm mở rộng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn của quần chúng trên địa bàn.

* Thực hiện các nghiệp vụ cho vay ngắn, trung và dài hạn đối với cá nhân, tổ chức kinh tế có nhu cầu vốn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh,…

- Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho trồng trọt và chăn nuôi theo mùa vụ, cho kinh doanh, tiêu dùng,…

- Cho vay trung, dài hạn nhằm đáp ứng vốn mua máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, xây dựng công trình nông thôn, sửa chữa và xây dựng mới nhà ở,…

- Thực hiện các dịch vụ nhằm đem lại nguồn thu cho ngân hàng như: cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế, thu đổi ngoại tệ,…

- Chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các loại giấy tờ có giá ngắn hạn.

3.2.3. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức tại hội sở NHNN & PTNT Cái Bè


Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHN0 & PTNT huyện Cái Bè bao gồm:

- Ban giám đốc: 1 Giám đốc và 3 phó giám đốc.

- Các phòng ban: gồm 3 phòng tại hội sở và 2 ngân hàng khu vục trực thuộc.

3.2.4. Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban tại chi nhánh

- Giám đốc: Có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng, hướng dẫn giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động được cấp trên giao. Thực hiện các chính sách chiến lược đối với khách hàng trong việc ký kết các hợp đồng tín dụng. Có quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật, nâng lương cho cán bộ trong đơn vị.

- Phó giám đốc: Có nhiệm vụ giám sát tình hình hoạt động trong cơ quan do Giám đốc phân công và ủy quyền. Thường xuyên phân tích tình hình tài chính, tình hình huy động vốn và tình hình về đầu tư tín dụng. Qua đó làm tham mưu cho Giám đốc trong việc điều hành các phòng nghiệp vụ.

- Phòng nghiệp vụ Kinh doanh: Chuyên thực hiện các khoản cho vay bằng: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, huy động vốn. Bên cạnh đó có trách nhiệm kiểm soát, theo dõi quá trình sử dụng các món vay của khách hàng, báo cáo thống kê, xây dựng kế hoạch vốn cho toàn chi nhánh và đưa ra kế hoạch hoạt động tín dụng. 

- Phòng Kế toán: Thực hiện các nghiệp vụ như: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, tiến hành mở tài khoản cho khách hàng, kết toán các tài khoản thu chi trong ngày để xác định lượng vốn hoạt động của Ngân hàng. Phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng, giúp Ban lãnh đạo có cơ sở điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch cũng như điều hành hoạt động tín dụng toàn chi nhánh.

- Phòng Ngân quỹ: Thực hiện các khoản thu chi tiền mặt với sự xác nhận của phòng Kế toán, bảo quản các tài sản có giá trị trong kho cũng như các giấy tờ thế chấp tài sản của khách hàng. Khách hàng sẽ đến nộp và lãnh tiền ở phòng Ngân quỹ và ngược lại phòng Ngân quỹ cũng có trách nhiệm kiểm tra số tiền.

- Phòng Tổ chức- Hành chánh: Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên, bố trí công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu công việc, bảo vệ trật tự an toàn tài sản của cơ quan, quản lý toàn bộ văn thư theo quy định, giải quyết các vấn đề về lương, khen thưởng, hưu trí, thôi việc, …

- Ngân hàng khu vực: Là hai Ngân hàng chi nhánh cấp IV trực thuộc ngân hàng nông nghiệp huyện Cái Bè, hai chi nhánh ngân hàng này quản lý cho vay ở khu vực An Hữu và Hậu Thành, chịu sự chỉ đạo của Giám đốc ngân hàng huyện.

3.2.5. Quy trình cho vay tại chi nhánh NHNN & PTNT huyện Cái Bè

Qui trình cho vay hộ nông dân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè, như sau:

Sơ đồ 2: QUY TRÌNH CHO VAY TRỰC TIẾP
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( Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nhận hồ sơ xin vay của khách hàng, kiểm tra sự hợp lý, đối chiếu danh mục hồ sơ theo quy định.

( Nếu không đủ điều kiện cho vay thì trả lại hồ sơ cho khách hàng.

(a Cán bộ tín dụng đến trực tiếp địa điểm hoạt động của khách hàng để thẩm định và quyết định cho vay, hay không cho vay. Nếu cho vay cán bộ tín dung lập hợp đồng tín dụng và sổ vay vốn. 

(b Cán bộ tín dụng gởi quyết định của mình cùng với bộ hồ sơ vay vốn cho trưởng phòng kinh doanh xét duyệt.

( Nếu đồng ý cho vay trưởng phòng kinh doanh chuyển hồ sơ cho Phó giám đốc phụ trách kinh doanh ký duyệt.

(a Sau khi kiểm tra hồ sơ cho vay và đồng ý cho vay, Phó giám đốc phụ trách trả lại hồ sơ cho cán bộ tín dụng.

(b Nếu hồ sơ vượt quá quyền phán quyết Phó giám đốc thì trình lên Giám đốc quyết định.

(c Giám đốc quyết định cho vay hay không cho vay, dựa trên hồ sơ cho vay vốn, ý kiến của Phó giám đốc, phòng tín dụng và khả năng nguồn vốn của ngân hàng, sau đó hồ sơ được trả lại cho cán bộ tín dụng.

( Cán bộ tín dụng chuyển hồ sơ được duyệt qua phòng kế toán.

( Phòng  kế toán thu nhận hồ sơ và có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, mở sổ lưu cho vay, làm thủ tục phát vay. Sau đó hồ sơ chuyển qua cho thủ quỷ.

( Thủ quỷ khi nhận lệnh chi tiền sẽ làm thủ tục giải ngân cho khách hàng.

3.3.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNN & PTNT CÁI BÈ QUA 3 NĂM 2005-2007

3.3.1.Tình hình huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNT Cái Bè

Bảng 1: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNT CÁI BÈ

 

ĐVT: Triêu đồng

	CHỈ TIÊU
	NĂM
	SO SÁNH CHÊNH LỆCH

	
	
	2006/2005
	2007/2006

	
	2005
	2006
	2007
	Số tiền
	%
	số tiền
	%

	I. VHD
	194.051
	204.180
	277.048
	10.129
	5,22
	72.868
	35,69

	A. Nội tệ
	191.132
	197.377
	271.125
	6.245
	3,27
	73.748
	37,36

	1. TG KKH
	33.296
	29.986
	36.842
	-3.31
	-9,94
	6.856
	22,86

	1.1. TG thanh toán
	14.821
	6.225
	12.326
	-8.596
	-58,00
	6.101
	98,01

	1.2. TG tiết kiệm
	10.4
	6.097
	5.632
	-4.303
	-41,38
	-465
	-7,63

	1.3. TG KB, TCTD
	8.075
	17.664
	18.884
	9.589
	118,75
	1.22
	6,91

	2. TGKH  <12tháng
	35.577
	44.129
	57.954
	8.552
	24,04
	13.825
	31,33

	3. TGKH >12tháng
	122.259
	123.262
	176.329
	1.003
	0,82
	53.067
	43,05

	B. Ngoại tệ
	2.919
	6.803
	5.923
	3.884
	133,06
	-880
	-12,94

	1. Tiết kiệm KKH
	1.171
	1.263
	196
	92
	7,86
	-1.067
	-84,48

	2. Tiết kiệm CKH
	1.748
	5.54
	5.727
	3.792
	216,93
	187
	3,38

	II. Vốn điều hoà
	279.613
	321.825
	342.729
	42.212
	15,10
	20.904
	6,50

	III. TNV
	473.664
	526.005
	619.777
	52.341
	11,05
	93.772
	17,83


( Nguồn: Phòng kế toán NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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Nguồn vốn của Ngân hàng là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng huy động, tạo lập được, dùng để đầu tư và thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Nguồn vốn đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng. Ngân hàng muốn hoạt động có hiệu quả thì cần phải tạo ra nguồn vốn ổn định để đảm bảo khả năng thanh toán và cung cấp tín dụng.Trong những năm gần đây nguồn vốn của Ngân hàng Cái Bè ngày càng đa dạng và tăng trưởng nhanh. Ngày càng có nhiều hình thức huy động triển khai như: tiết kiệm dự thưởng, phát hành chứng chỉ tiền gữi dài hạn… nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và các tổ chức kinh tế khác. Bên cạnh đó. nguồn vốn điều hoà từ Trung Ương cũng luôn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nguồn vốn.

Tổng nguồn vốn của Ngân hàng liên tục tăng trong 3 năm. Cụ thể năm 2005 nguồn vốn của Ngân hàng là 473.664 triệu đồng. Trong đó vốn huy động nội tệ là 191.132 triệu đồng và vồn ngoại tệ là 2.919 triệu đồng. nguồn vốn tiếp tục tăng lên trong năm 2006 khi cả nguồn vốn nội tệ và ngoại tệ điều tăng cụ thể tổng nguồn vốn huy động nội tệ là 197.377 triệu đồng và 6.803 triệu đồng cho vốn ngoại tệ. Từ đó làm cho tổng nguồn vốn tăng lên 526.005 triệu đồng hơn năm 2005 là 52.341 triệu đồng tương đương 11,05%. Bước sang năm 2007 tuy nguồn vốn huy động ngoại tệ giảm hơn so với 2006 là 880 triệu đồng  nhưng do tổng nguồn vốn huy động nội tệ tăng  lên 73.748 triệu đồng nên vẫn làm cho tổng nguồn vốn của năm 2007 tăng 17,83%. Kết quả trên cho thấy công tác huy động  tại ngân hàng có bước tiến triển tốt, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của Ngân hàng. Có được kết quả trên là do trong 3 năm qua nguồn vốn huy động và nguồn vốn điều hoà đều tăng.

VHD là nguồn vốn chủ yếu để các Ngân hàng hoạt động. Ngân hàng bằng nhiều hình thức ( TGTK, TGTT, kỳ phiếu, trái phiếu,…) có thể huy động từ tiền nhàn rỗi năm trong dân chúng và các DN.

Tổng nguồn VHD của Ngân hàng có sự tăng trưởng liên tục qua các năm. Cụ thể năm 2006 tổng VHD từ nội tệ và ngoại tệ là 204.180 triệu đồng tăng 10.129 triệu đồng so với năm 2005, sang năm 2007 co số này là 277.048 triệu đồng tăng 72.868 triệu đồng so với năm 2006.Trong đó tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn. Đây là nguồn vốn khá ổn định trong kinh doanh. Do vẫn duy trì hình thức tiết kiệm bậc thang với lãi suất có điều chỉnh hợp lý iên ích nên thu hút được khách hàng. Đồng thời mở rộng các loại tiết kiệm 13, 18, 24, 36 tháng nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Vì thế tiền gửi có kỳ hạn của Ngân hàng qua 3 năm đều tăng liên tục. Đây là hướng phát triển tốt Ngân hàng cần phát huy tốt hơpn nữa.

Bên cạnh sự gia tăng ổn định của tiền gửi có kỳ hạn thì tiền gửi  không kỳ hạn của Ngân hàng lại thường xuyên biến động. Mặc dù Ngân hàng có rất nhiều cố gắng thu hút tiền nhàn rỗi từ nhân dân thông qua thanh toán, chuyển tiền điện tử. Nhưng vẫn có sự sụt giảm vào các thời điểm cuối năm do khách hàng thanh toán tiền mua hàng. Cụ thể của trường hợp này là tiền gửi tiết kiệm. Đây là lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Mục đích loại tiền gửi này của công chúng là nhằm để thu lời thông qua phần lời tức tăng thêm. Nhìn chung tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn giảm mạnh qua 3 năm. Cụ thể số tiền tiết kiệm huy động năm 2006 là 6.097 triệu đồng giảm 41,38 % so với năm 2005. Đến năm 2007 là 5.632 triệu đồng giảm 465 triệu đồng tương đương 7,63 % so với năm 2006. Nguyên nhân tiền gứi tiết kiệm giảm là vì mục đích sinh lời nên người dân chú ý đến lãi suất, cho nên khi tính thiệt hơn thì người gửi tiền chuyển tiền tiết kiệm qua các hình thức khác có lời hơn.

Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm thì tiền gửi thanh toán cũng chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng nguồn vốn. Trong năm 2006 tiền giử thanh toán có giảm so với năm 2005 nhưng nó vẫn chiếm tỉ trọng cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm. Ngoài ra tiền gửi kho bạc, tiền gửi của tổ chức kinh tế, kỳ phiếu và các kiểu tiền gửi khác cũng góp phần làm gia tăng nguồn vốn huy động của chi nhánh, làm cho nguồn vốn ngày càng dồi dào hơn. Cụ thể năm 2006 là 17.664 triệu đồng tăng 118,75 % so với năm 2005. Đến năm 2007 là 18.884 triệu đồng tăng 6,91 % so với năm 2006. Đồng thời trong những năm qua Ngân hàng cũng tăng tiền phát hành kỳ phiếu là do nhu cầu đột xuất. Hơn nữa lãi suất kỳ phiếu cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm nên đã thu hút được người dân mua kỳ phiếu, làm cho loại hình huy động vốn này cũng tăng nhanh. 

Tuy có sự tăng trưởng đáng kể trong 3 năm qua nhưng nhìn chung trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Ngân hàng thì vốn huy động chiếm tỉ trọng chưa lớn. Đây là kết quả chưa được khả quan lắm bởi vì nguồn vốn huy động đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì thế Ngân hàng cần có những giải pháp cụ thể nhằm tăng thêm nguồn vốn huy động như tăng lãi suất tiền gửi, đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi… và các hình thức huy động phù hợp khác.

Để đảm bảo cân đối về vốn và sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu vốn của nhân dân thì bên cạnh nguồn vốn huy động Ngân hàng còn tiếp nhận vồn điều hoà từ Trung Ương. Nguồn vốn điều hoà của Ngân hàng tăng liên tục qua các năm. Cụ thể năm 2006 là 321.825 triệu đồng tăng 42.212 triệu đồng so với năm 2005. Và năm 2007 là 342.729 triệu đồng tăng 20.904 triệu đồng tương đương 6,50 % so với năm 2006. Nguyên nhân tăng lên không phải vì nguồn vốn huy động tại địa phương giảm mà do nhu cầu vay vốn của khách hàng tăng và để đáp ứng nhu cầu đó thì Ngân hàng phải cần đến nguồn vốn điều hoà từ Ngân hàng Trung Ương chuyển về.

Tuy nhiên nguồn vốn điều hoà ở Ngân hàng luôn chiếm tỉ trọng cao hơn vốn huy động, điều đó gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Bởi vì lãi suất từ nguồn vốn điều hoà bao giờ cũng cao hơn lãi suất huy động tại địa phương. Vì thế Ngân hàng cần có những giải pháp nhằm giảm bớt nguồn vốn điều hoà từ Trung Ương và tăng dần nguồn vốn huy động trong dân với nhiều hình thức và biện pháp phù hợp.

Tóm lại hoạt động huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm có sự tăng trưởng tương đối ổn định. Đạt được kết quả như trên là do chi nhánh có những biện pháp kịp thời trong công tác huy động vốn như điều chỉnh lãi suất phù hờp với từng loại tiền gửi khác nhau, đưa ra nhiều đợt huy động vốn dự thưởng. Đồng thời Ngân hàng rất quan tâm va thường xuyên chỉ đạo đến công tác huy động vốn, giao chỉ tiêu đến từng cán bộ tín dụng, khuyến khích bằng vật chất cho cán bộ tín dụng trong công tác huy động vốn. Mà quan trọng hơn cả là phong cách, thái độ phục vụ nhiệt tình, niềm nở trong giao dịch của cán bộ nhân viên khi khách hàng đến giao dịch. Đây là điểm mạnh mà Ngân hàng cần phát huy.

3.3.2. Nguyên nhân phát sinh ảnh hưởng tới công tác huy động vốn

- Tiền gửi lãi suất rẽ làm cho lãi suất đầu vào của chi nhánh tăng do công tác huy động vốn có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đủ điều kiện huy động vốn trong địa bàn, ngoài địa bàn huyện Ngân hàng huy động được với lãi suất cao, đồng thời chưa thật sự tập trung lĩnh vực này nên kết quả chưa thật sự có hiệu quả.

- Kinh tế tăng trưởng chưa cao, thiếu ổn định, tích lũy thấp ảnh hưởng lớn đến việc huy động vốn từ nội bộ, cơ chế lãi suất không hấp dẫn và do tâm lý còn e ngại giao dịch với Ngân hàng nên không muốn gửi tiền vào Ngân hàng.

- Do công tác tuyên truyền chưa sâu rộng trong nhân dân, chưa tạo được thói quen gởi tiền tiết kiệm trong nhân dân. Ngân hàng chưa áp dụng nhiều hình thức phổ biến, đa dạng tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân thay đổi ý nghĩ.

Qua phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng ta rút ra những điểm mạnh và điểm yếu như sau:

* Điểm mạnh.

- Phong cách giao dịch chu đáo, lịch sự, ân cần chu đáo.

* Điểm yếu.

- Tiềm lực về vốn yếu.

- Thiết bị công nghệ lạc hậu.

- Sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn.

   - Hoạt động maketing còn yếu, chất lượng phục vụ kém. 

3.3.3. Tình hình sử dụng vốn tại NHNN &PTNT Cái Bè


Bảng 2: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI NHNN & PTNT CÁI BÈ

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	DSCV
	507.969
	589.772
	816.829

	DSTN
	454.697
	542.473
	717.719

	DN
	470.025
	517.324
	616.434

	NQH
	2.252
	1.720
	2.284


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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3.3.3.1. Phân tích doanh số cho vay

DSCV là chỉ tiêu đánh giá qui mô hoạt động của Ngân hàng, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ Ngân hàng có thị phần hoạt động rộng lớn. Đồng thời DSCV cũng phần nào thể hiện thực trạng của nền kinh tế. DSCV cao chứng tỏ nền kinh tế có xu hướng phát triển người dân gia tăng đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhu cầu về vay vốn cũng tăng lên. Do xuất thân từ một Ngân hàng nông nghiệp nên mục tiêu chủ yếu của Ngân hàng là phục vụ cho người nông dân. Đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây do hoạt động sản xuất kinh doanh lúa gạo trên địa bàn được mở rộng, nhu cầu vay vồn của người dân càng tăng cao nên đã làm cho DSCV của Ngân hàng cũng gia tăng liên tục.


Qua bảng số liệu cho thấy DSCV của Ngân hàng gia tăng liên tục với cả về qui mô lẫn thị phần. Cụ thể năm 2005 DSCV của Ngân hàng chỉ đạt con số 507.969 triệu đồng nhưng sang năm 2006, DSCV đã tăng lên 589.772 triệu đồng, cao hơn năm 2005 là 81.803 triệu đồng. Bước sang năm 2007 DSCV đã đạt đến mức 816.829 triệu đồng tăng đến 227.057 triệu đồng so với năm 2006. Có thể nói, năm 2007 là năm có DSCV cao nhất từ trước đến nay. Do năm 2007 là năm xảy ra nhiều biến động, kinh tế cả nước tăng trưởng 8,4%, mức cao nhất trong những năm gần đây, chỉ số giá cả đã tăng hơn 2 con số đã tác động đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Ngân hàng đã gia tăng DSCV để giữ vững thị phần cạnh tranh của mình với nhiều Ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở địa phương.

3.3.3.2. Phân tích doanh số thu nợ

Thu nợ là công việc quan trọng  trong nghiệp vụ tín dụng, nguồn tái đầu tư tín dụng nhằm bảo tồn nguồn vốn có hiện có và đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn trong lưu thông. Số thu nợ tuỳ thuộc vào kỳ hạn thoả thuận giữa người đi vay và ngân hàng.

Chỉ tiêu DSTN phản ánh hiệu quả hoạt động của đơn vị vay vốn cũng như uy tín của khách hàng về khoản vay đối với ngân hàng. Hệ số thu nợ càng cao so với DSCV cho thấy khả năng thu nợ của ngân hàng càng tốt và việc sử dụng vốn của ngân hàng có hiệu quả.

DSTN của Ngân hàng liên tục tăng trong 3 năm 2005 – 2007. Đây là một bước chuyển biến tốt. Cụ thể năm 2006 DSTN đạt 542.473 triệu đồng tăng 87.776 triệu đồng so với năm 2005. Bước sang năm 2007 chỉ tiêu này đạt 717.719 triệu đồng so với năm 2006 tăng 175.246 triệu đồng .

Có được kết quả này là do ngân hàng đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn đối với hoạt động thu hồi nợ, đưa ra nhiều hình thức phương án giúp đỡ khách hàng đang gặp khó khăn tìm ra cách giải quyết để thu hồi nợ đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, còn cho thấy đội ngủ cán bộ tín dụng rất tích cực từ khâu thẩm định phát tiền vay đến thu hồi nợ. Cũng phải kể đến tình hình kinh tế trên địa bàn có sự tiến bộ tích cực nên việc sản xuất kinh doanh của khách hàng có hiệu quả và tất nhiên khả năng trả nợ của họ cũng cao hơn.

3.3.3.3. Phân tích tình hình dư nợ

Dư nợ là chỉ tiêu thể hiện số vốn mà Ngân hàng đã cho vay nhưng chưa thu hồi lại tại thời điểm báo cáo. Nếu như danh số cho vay của Ngân hàng phản ánh qui mô hoạt động tín dụng thì dư nợ tín dụng là một yếu tố phản ánh thực tế hiệu quả cùng qui mô hoạt động của Ngân hàng. 

Nhìn chung tổng dư nợ của Ngân hàng đều tăng liên tục qua các năm. Tổng dư nợ của Ngân hàng năm 2005 là 470.025 triệu đồng, bước sang năm 2006 con số này là 517.324 triệu đồng tăng 47.299 triệu đồng so với năm 2005. Sang năm 2007 tổng dư nợ là 616.434 triệu đồng tăng 99.110 triệu đồng so với năm 2006.

Sự tăng dư nợ qua các năm là do chi nhánh mở rộng qui mô kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu về vốn cho mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên vốn huy động tăng trong năm chưa phù hợp với mức tăng dư nợ, chủ yếu là tăng dư nợ vay ngắn hạn và doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh. Dư nợ trung hạn phát triển chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và cải tạo vườn, nhu cầu xây dựng và sửa chửa nhà ở trong dân cư và cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên tỉ trọng cho vay vốn trung - dài hạn còn thấp hơn so với tỉ lệ chung của tỉnh. Ta thấy kết quả dư nợ qua các năm đều tăng lên dẩn đến doanh thu của Ngân hàng cũng tăng. Điều này đảm bảo tốt cho việc bù đắp chi phí và tạo tích luỹ cho Ngân hàng.


Tuy dư nợ của Ngân hàng tăng liên tục qua 3 năm nhưng nếu đem so sánh với tốc độ gia tăng của doanh số cho vay thì tỉ lệ tăng của dư nợ còn chậm. Nguyên nhân là do tỉ trọng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng tăng mà đối với vay ngắn hạn thì thời gian hoà vốn của một khoảng vay là dưới một năm làm cho vòng vay tín dụng tăng nhanh, tổng doanh số cho vay cũng tăng theo nhưng tổng dư nợ lại tăng chậm.

3.3.4.4. Phân tích nợ quá hạn

Trong quan hệ tín dụng của Ngân hàng nợ quá hạn hầu như luôn luôn tồn tại nhưng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào những yếu tố. Có thể do nguyên nhân chủ quan hay khách quan nhưng dù bất cứ nguyên nhân nào đi nữa thì nó cũng không tốt. Đây là mối quan tâm thường xuyên của các Ngân hàng. Nợ quá hạn là nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, có tác dộng xấu đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng và hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng. Nợ quá hạn phát sinh vượt quá chỉ tiêu cho phép sẽ làm tăng rủi ro, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của Ngân hàng. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng mà còn ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.


Nợ quá hạn của Ngân hàng có sự tăng giảm xen kẻ qua 3 năm. Cụ thể năm 2005 nợ quá hạn của Ngân hàng là 2.252 triệu đồng, sang năm 2006 nợ quá hạn giảm xuống còn 1.720 triệu đồng. Nhưng bước sang năm 2007 nợ quá hạn lại tăng lên 2.284 triệu đồng, so với năm 2006 tăng 564 triệu đồng. Tỉ lệ nợ quá hạn năm 2007 có tăng lên nhưng vẫn còn ở mức thấp và dưới mức cho phép của Ngân hàng nhà nước (5%). So với chỉ tiêu của tỉnh giao thì nợ quá hạn của Ngân hàng thấp hơn. Điều này cho thấy mặc dù kinh tế nông nghiệp trên địa bàn có nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiêp rất bấp bên, lúa thường xuyên bị dịch bệnh và giá cả nông sản khi trồi khi sụt không có lợi cho người dân nhưng Ngân hàng đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện nhiều biện pháp trong thu hồi nợ quá hạn. Tuy nhiên với xu hướng nợ quá hạn tăng lên, Ngân hàng nên đặt ra việc quan tâm chỉ đạo tập trung thu hồi nợ quá hạn, có biện pháp phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong khâu quản lý thu hồi nợ.

3.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm của Ngân hàng NN & PTNN huyện Cái Bè

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là phân tích tình hình thu, chi và mức độ lãi lỗ trong kinh doanh của Ngân hàng. Từ đó mà Ngân hàng hạn chế được những khoản chi phí bất hợp lý, đưa ra các biện pháp tăng cường các  khoản thu nhằm tăng cao lợi nhuận cho Ngân hàng. Vì trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì vấn đề quan tâm hàng đầu luôn là lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng cũng không nằm ngoài qui luật ấy. Lợi nhuận chính là một chit tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng kinh doanh của Ngân hàng. Đó là chỉ tiêu cuối cùng và quan trọng nhất.

Bảng 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005 - 2007


ĐVT: Triệu đồng
	CHỈ TIÊU
	NĂM
	SO SÁNH CHÊNH LỆCH

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	
	
	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	I. Tổng thu nhập
	58.438
	69.524
	77.480
	11.086
	18,97
	7.956
	11,44

	Thu lãi
	57.754
	68.372
	69.208
	10.618
	18,38
	836
	1,22

	Thu dịch vụ 
	404
	576
	586
	172
	42,57
	10
	1,74

	Thu bất thường
	142
	184
	240
	42
	29,58
	56
	30,43

	Thu khác
	138
	392
	7.446
	254
	184,06
	7.054
	1799,49

	II. Tổng chi phí
	43.016
	52.951
	64.574
	9.935
	23,10
	11.623
	21,95

	Chi trả lãi
	32.931
	42.051
	45.806
	9.120
	27,69
	3.755
	8,93

	Chi dịch vụ
	212
	263
	277
	51
	24,06
	14
	5,32

	Chi lương
	3.066
	2.207
	3.396
	-859
	-28,02
	1.189
	53,87

	Chi hoạt động
	1.485
	1.141
	1.335
	-344
	-23,16
	194
	17,00

	Chi tài sản
	1.166
	1.246
	1.499
	80
	6,86
	253
	20,30

	Chi dự phòng rủi ro
	3.885
	3.973
	9.459
	88
	2,27
	5.486
	138,08

	Chi khác
	1.775
	2.070
	2.802
	295
	16.62
	732
	35,36

	III. Lợi nhuận
	15.422
	16.573
	12.906
	1.151
	7,46
	-3.667
	-22,13


(Nguồn: Phòng kế toán NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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Từ những mục tiêu định hướng của huyện đề ra, Ngân hàng N0 & PTNT Huyện Cái Bè đã tìm mọi biện pháp vận động, tuyên truyền để huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đầu tư phát triển kinh tế ở địa phương thông qua con đường tín dụng. Ngân hàng đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, xây dựng nhà ở, chăm sóc cải tạo vườn, mua sắm phương tiện gia đình, đầu tư cơ sở hạ tầng điện nước giao thông nông thôn. Đi đôi với việc đầu tư trên Ngân hàng đã thường xuyên củng cố chất lượng tín dụng, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Điều đó được thể hiện qua kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm từ 2005 – 2007.

Nguồn thu nhập của Ngân hàng bao gồm các khoản thu từ lãi cho vay, thu dịch vụ, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và các khoản thu khác. Tổng thu nhập của Ngân hàng tăng liên tục qua các năm. Cụ thể tổng thu nhập của năm 2005 là 58.438 triệu đồng sang năm 2006 là 69.524 triệu đồng tăng 11.086 triệu đồng tương đương 18,97% so với năm 2005. Bước sang năm 2007 tổng thu nhập của Ngân hàng đạt 77.480 triệu đồng  tăng 7.956 triệu đồng so với năm 2006. Trong cơ cấu thu nhập thì khoản thu từ lãi tiền vay luôn chiếm tỉ trọng lớn,. Cụ thể năm 2005 thu lãi chiếm 57.754 triệu đồng trong tổng thu là 58.438 triệu đồng chiếm 98,83% tổng thu nhập của Ngân hàng, sang năm 2006 thu lãi tăng 18,38% tương đương 10.618 triệu đồng so với năm 2005 trong khi tổng thu nhập chỉ tăng 18,97% tương đương 11.086 triệu đồng . Điều này chứng tỏ trong năm 2006 thu lãi tiền vay chiếm tỉ trọng lớn vì hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng vẫn là cho vay, cac dịch vụ khác vẫn còn hạn chế. Sở dĩ thu lãi tăng thứ nhất là do tăng trưởng dư nợ cho vay qua các năm, thứ 2 là do DSCV trung – dài hạn tăng, tuy chiếm tỉ trọng nhỏ nhung thu nhập đem lại từ cho vay trung – dài hạn cao hơn so với cho vay ngắn hạn. Đặc biệt do Ngân hàng cơ sở thường đôn đốc cán hộ vay thanh toán lãi theo tháng, theo quý nên kết quả đạt được khá cao. Bước sang năm 2007, tốc độ gia tăng tiền lãi lại giảm so với năm 2006, thu lãi chỉ tăng 1,22% tương đương 838 triệu đồng trong khi tổng thu nhập lại tăng đến 7.956 triệu đồng tương đương 11,44%. Vì trong năm 2007 ngoài khoản thu từ lãi ra, Ngân hàng còn gia tăng nguồn thu từ các khoản khác và thu dịch vụ. Đặc biệt là thu phí dịch vụ chuyển tiền. Cho thấy Ngân hàng đã cố gắn phục vụ khách hàng trong việc chuyển tiền nhanh chóng, chính xác tạo lòng tin cho khách hàng. Đồng thời hướng dẫn khách hàng chuyển tiền để thanh toán trong kinh doanh nên gia tăng đáng kể nguồn thu từ phí dich vụ cho hoạt động này.

Cùng với sự biến động của các khoản thu thì các khoản chi phí của ngân hàng cũng tăng lên tương ứng. Tổng chi phí của Ngân hàng bao gồm nhiều khoản như chi trả lãi, chi dịch vụ, chi lương và các khoản chi khác. Trong đó chi phí trả lãi tiền gửi luôn chiếm tỉ trọng lớn, kế đến là chi lương, chi hoạt động… tổng chi phí của Ngân hàng năm 2005 là 43.016 triệu đồng bước sang năm 2006 tổng chi phí tăng lên 52.951 triệu đồng tăng 9.935 triệu đồng tương đương 23,09% so với năm 2005. Sang năm 2007 tổng chi phí lại tiếp tục tăng 11.623 triệu đồng tương đương 21,95% so với năm 2006. Tổng chi phí tăng chủ yếu là do trả lãi tiền gửi tăng. Chi phí trả lãi năm 2005 là 32.930 triệu đồng nhưng sang năm 2006 đã đạt 42.051 triệu đồng tăng 9.120 triệu đồng so với năm 2005 trong khi tổng chi phí chỉ tăng 9.935 triệu đồng. Năm 2007 tuy tốc độ tăng chi phí trả lãi có giảm hơn so với năm 2006 nhưng nó vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí. Nguyên nhân làm cho chi phí trả lãi tăng cao la do những năm qua Ngân hàng đã tăng huy động vốn và lãi suất vồn huy động cũng tăng lên nên chi phí trả lãi cũng tăng theo. Đồng thời chi phí sự dụng vồn từ Trung Ương cũng tăng lên vì lãi suất có điều chỉnh tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến lãi suất điều hoà. Trong năm 2006 do Ngân hàng có ba cán bộ tín dụng xin nghỉ nên khoản chi lương của Ngân hàng có giảm 859 triệu đồng so với năm 2005 nhưng đây chỉ là biến động nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến tổng chi phí của Ngân hàng. Chi phí của Ngân hàng vẫn tăng liên tục qua 3 năm tương ứng với sự gia tăng của tổng thu nhập. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho tổng chi phí tăng lên như: chênh lệch lãi suất đầu ra và đầu vào tăng, chi mua sắm và khấu hao tài sản cố định, chi dự phòng rủi ro tăng. Bên cạnh đó năm 2007 Ngân hàng đã đầu tư cho phòng giao dịch ở xã Hoà Khánh nên đã làm cho tổng chi phí của Ngân hàng tăng cao. 

Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp đánh giá chất lượng kinh doanh của Ngân hàng. Trong 3 năm qua Ngân hàng Cái Bè đã rất tiết kiệm trong chi tiêu, chỉ tập trung các khoản chi thiết thực nên chi nhánh đã hoạt động khá hiệu quả. Cụ thể năm 2005 lợi nhuận của Ngân hàng là 15.422 triệu đồng sang năm 2006 lợi nhuận đạt 16.573 triệu đồng tăng 7,46% hay 1.151 triệu đồng. Năm 2007 lợi nhuận của Ngân hàng giảm xuống còn 12.906 triệu đồng, giảm 3.667 triệu đồng hay 22,13 % so với năm 2006. Lợi nhuận giãm không phải do năm 2007 Ngân hàng hoạt động không tốt mà vì trong năm này Ngân hàng đã đầu tư cho phòng giao dịch ở xã Hoà Khánh nên làm chi phí tăng cao hơn thu nhập. 

Tóm lại, tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm qua có bước chuyển biến khá tốt. Chứng tỏ Ngân hàng đã có những chiến lược kinh doanh hữu hiệu, đông thời có những biện pháp khá tốt trong việc quản lí các khoản mục chi phí, không ngừng hạ thấp các chi phí bất hợp lí tạo tiền đề cho việc hạ lãi suất cho vay. Việc làm này cho ỳ nghĩa hạn chế rủi ro cho Ngân hàng đồng thời tăng thế mạnh cạnh tranh của Ngân hàng đối với các Ngân hàng khác hoạt động trên cùng địa bàn.

3.3.4. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của ngân hàng

3.3.4.1. Thuận lợi

- Trụ sở NHN0&PTNT huyện Cái Bè đặt tại thị trấn, đường giao thông tiện cho khách hàng đến giao dịch và thuận lợi để nắm bắt thông tin kinh tế - Xã hội,…

- Ngân hàng có hệ thống cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, hiện đại có thể đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng, trụ sở khang trang tạo niềm tin cho khách hàng trong việc gửi tiền, mở tài khoản,… Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đã hổ trợ đắc lực cho sự phát triển của ngân hàng.

- Thủ tục cho vay đơn giản, dể hiểu, nhanh chóng, vẫn đảm bảo các quy định.

- Hệ thống kế toán được lập trình thành phần mềm máy vi tính hiện đại nên việc tính toán chính xác rất cao, lưu trữ dữ liệu thông tin được bảo mật.

- Ban lãnh đạo với bề dầy kinh nghiệm, có tầm nhìn xa, quản lý sâu sắc, tập thể cán bộ rất nhiệt tình, đoàn kết với không khí làm việc thân  thiện. 

- Dịch vụ ngân hàng càng được mở rộng, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức.

- Ngân hàng đã đầu tư cho vay đến tận thôn ấp, từng nhà của nông dân, góp phần giải quyết việc làm cho số đông lao động ở nông thôn, giúp nâng cao đời sống của người dân, đồng thời đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi trong nông thôn.

3.3.4.2. Khó khăn

- Huy đông vốn của ngân hàng chưa cao, chỉ tập trung chủ yếu ở thị trấn Cái Bè, còn các nơi đóng trên địa bàn ấp, xã thì khả năng huy động vốn chưa nhiều, nên ngân hàng phải sử dụng nguồn vốn điều hòa đầu tư cho vay điều này làm giảm lợi nhuận của ngân hàng vì lãi suất vốn điều hòa cao hơn lãi huy động tại chỗ.

- Trên địa bàn còn có các ngân hàng khác hoạt động như: Ngân hàng công thương, ngân hàng đầu tư, ngân hàng nhà, ngân hàng sài gòn thương tín,….đến đầu tư cho vay. Nên ngân hàng nông nghiệp Cái Bè đã mất lợi thế cạnh tranh về lãi suất cho vay vì lãi suất đầu vào luôn cao hơn các ngân hàng khác.

- Điều kiện giao thông nông thôn của huyện đã được các cấp chính quyền quan tâm mở rộng, thế nhưng các hộ vay vốn phân tán khắp nơi đã gây không ít khó khăn cho cán bộ tín dụng trong công tác thẩm định và thu nợ,…

- Sự tấn công của sâu bệnh, lũ lụt hàng năm cũng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Giá cả nông sản không ổn định, dịch cúm gia cầm gần như đã bị dập tắt nhưng hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến các  hộ chăn nuôi.

- Chính quyền địa phương luôn khuyến khích ngân hàng cho vay với các hộ nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế địa phương. Nhưng khi có nợ quá hạn thì phía chính quyền chưa thật sự nhiệt tình hổ trợ về mặt pháp lý, giúp ngân hàng thu hồi nợ.

CHƯƠNG 4

 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNN & PTNT HUYỆN CÁI BÈ

4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNN & PTNT HUYỆN CÁI BÈ

Tín dụng là hoạt động sinh lời chủ yếu của các Ngân hàng thượng mại. Đặc biệt với điều kiện nước ta hiện nay thị trường tài chính mới bắt đầu hình thành và phát triển, các hoạt động sinh lời khác ngoài tín dụng rất nhiều nên tín dụng càng có vai trò quan trọng đối với Ngân hàng. Thế nhưng tín dụng cũng là lĩnh vực có nhiều rủi ro nhất của Ngân hàng. Do đó, phân tích hoạt động tín dụng là nội dung quan trọng trong việc phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Sau đây sẽ đưa ra 2 hướng phân tích: Phân tích theo kỳ hạn phát triển theo ngành nghề kinh doanh.

        - Phân tích hoạt động tín dụng theo kỳ hạn ta sẽ phân tích xem trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thì tín dụng nào được đầu tư cho vay nhiều va hiệu quả của hoạt động đầu tư tín dụng của Ngân hàng qua từng năm nhằm đưa ra cơ cấu tập trung đầu tư tín dụng ngắn hạn hay trung - dài hạn để đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất.

- Phân tích hoạt động theo ngành nghề kinh doanh ta sẽ phân tích xem việc Ngân hàng đầu tư cho vay với qui mô cụ thể của từng ngành nào nổi trội nhất và hiệu quả hoạt động của mỗi ngành ra sao cũng như hiệu quả tín dụng mà Ngân hàng đạt được.

4.1.1. PHÂN TÍCH DOANH SỐ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNT CÁI BÈ

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế của địa phương mà NHN0&PTNT huyện Cái Bè đã thực hiện đầu tư cho vay theo khả năng đáp ứng vốn của mình. Nguồn vốn ngân hàng cho vay được tập trung từ nhiều nguồn khác nhau: Vốn huy động nhàn rỗi từ các tầng lớp dân cư, vay các tổ chức kinh tế, vốn điều hòa,…Mục tiêu của ngân hàng là tiếp tục cho vay trên địa bàn cũ, mở rộng thêm địa bàn mới nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh. Ngân hàng phục vụ khách hàng theo phương châm: nhanh gọn, chính xác, bảo mật, uy tín, đơn giản những thủ tục hành chính giúp cho người vay tiền được trực tiếp vay tiền từ ngân hàng một cách dễ dàng, giảm thiểu tối đa chi phí cho khách hàng. Vì thế, doanh số cho vay hằng năm lớn và liên tục tăng qua các năm. Điều này cho thấy quy mô hoạt động của ngân hàng ngày càng mở rộng dưới sự tín nhiệm của khách hàng.Cụ thể năm 2005 DSCV hộ nông dân đạt 423.780 triệu đồng, năm 2006 đạt 452.141 triệu đồng và năm 2007 đạt 564.180 triệu đồng. 

4.1.1.1. Doanh số cho vay theo ngành kinh doanh

Phân tích DSCV theo ngành nghề kinh doanh là phân tích xem mỗi ngành cụ thể Ngân hàng phát ra cho vay với mức bao nhiêu, ngành nào chiếm tỷ trọng cao và sự biến động cho vay ra sao qua từng năm.

Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	NĂM
	So sánh chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Nông nghiệp
	234.297
	55,29
	261.496
	45,65
	288.473
	55,64
	27.199
	11,61
	26.977
	10,32

	TN-DV
	74.574
	17,60
	89.873
	16,90
	109.300
	20,53
	15.299
	20,52
	19.427
	21,62

	Thủy sản
	5.400
	1,27
	5.350
	1,01
	6.730
	1,37
	-50
	-0,93
	1.380
	25,79

	Ngành khác
	109.509
	25,84
	95.422
	36,44
	159.677
	22,46
	-14.087
	-12,86
	64.255
	67,34

	Tổng cộng
	423.780
	100,00
	452.141
	100,00
	564.180
	100,00
	28.361
	6,69
	112.039
	24,78


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Nông nghiệp

Hoạt động chính của Ngân hàng là tập trung đầu tư vào ngành nông nghiệp cho nên DSCV của ngành này chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng DSCV hộ nông dân. Cụ thể năm 2005 DSCV ngành nông nghiệp đạt 234.297 triệu đồng chiếm 55,29% trong tổng DSCV. Sang năm 2006, tuy bị ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, lỡ mồm lông móng ở gia súc, dịch bệnh ở lúa và cây trồng làm cho nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp nhưng DSCV nông nghiệp vẫn tăng cao hơn năm 2005 là 27.119 triệu đồng tương đương 11,61%. Sang năm 2007 những khó khăn đã được khắc phục, Ngân hàng tiếp tục mở rộng cho vay vào sản xuất nông nghiệp, người dân tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất  của mình nên DSCV nông nghiệp của Ngân hàng tiếp tục tăng cao hơn năm 2006 và đạt con số 288.473 triệu đồng.

Có được kết quả khả quan như trên là do Ngân hàng đã mở rộng việc cho vay xuống từng ấp xã thu hút lượng khách hàng ngày càng đông. Mặt khác, Cái Bè là huyện có thế mạnh về vườn cây ăn trái, người dân chăn nuôi dưới hình thức kinh tế phụ gia đình nhiều nên lượng vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho sản xuất nông nghiệp là rất lớn. Từ đó mà nó đã làm cho DSCV nông nghiệp tăng trưởng liên tục qua các năm. Đây là xu hướng phát triển khá khả quan đối với hoạt động cho vay của Ngân hàng.

Thương nghiệp- dịch vụ

Trong lĩnh vực này ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho vay theo chủ trương của huyện là củng cố và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương đặc biệt các ngành: xay xát, lau bóng gạo, mua bán vật tư nông nhiệp, đại lý xăng dầu,….Ngoài ra, ngân hàng còn đầu tư vào xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các khu chợ, đồng thời giúp người dân mở rộng các cơ sở hiện có DSCV ngành thương nghiệp - dịch vụ tăng liên tục qua các năm. Năm 2005 DSCV là 74.574 triệu đồng chiếm tỷ trọng 17,60% trong tổng DSCV. Bước sang năm 2006 DSCV ngành thương nghiệp - dịch vụ là 89873 triệu đồng tăng 15.299 triệu đồng so với năm 2005. Năm 2007, DSCV lại tiếp tục tăng hơn năm 2006 đến 19.427 triệu đồng tương đương 21,62%. Nguyên nhân làm cho DSCV ngành thương nghiệp - dịch vụ tăng trưởng liên tục là do Cái Bè là huyện có nhiều sông ngòi - kênh gạch, là vùng đất có nhiều vườn cây ăn trái nổi tiếng rất thích hợp với loại hình du lịch sinh thái miệt vườn. Vì thế chính quyền địa phương cùng sở du lịch đã kết hợp, hướng dẫn người dân đầu tư vào lĩnh vực này để thu hút lượng khách tham quan. Vì vậy mà nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng của người dân để đầu tư vào các vườn du lịch sinh thái cũng tăng cao. Bên cạnh những vườn cây ăn trái thì ngành chế biến, xay lúa gạo cũng là thế mạnh của vùng. Có thể nói đây là ngành thương nghiệp chính của địa bàn, luôn chiếm tỷ trọng cao trong DSCV ngành thương nghiệp - dịch vụ. Trong những năm qua do hoạt động sản xuất kinh doanh lúa gạo trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi tạo tâm lý phấn khởi cho nên người dân đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, buôn bán của mình. Chính vì vậy mà DSCV ngành thương nghiệp - dịch vụ của Ngân hàng tăng trưởng ổn định qua các năm.


Thủy sản 

Mục đích cho vay nuôi trồng thuỷ sản nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho bà con nông dân mua giống thức ăn, thuốc chăm sóc phục vụ chăn nuôi Đây là một ngành có tiềm năng phát triển mạnh. Trước đây, ngân hàng ít chú trọng trong lĩnh vực này bởi vì việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản chưa phát triển, chỉ có một vài cơ sở với quy mô vừa và nhỏ. Mấy năm gần đây, huyện đã chú trọng khuyến khích người dân phát triển ngành thủy sản, đồng thời mở thêm hai cơ sở cung cấp các loại cá giống cho người chăn nuôi. Khuyến khích ngân hàng cho vay đối với những hộ nông dân có vườn tạp nhiễm phèp gây khó khăn cho việc trồng trọt, biến thành những ao cá Năm 2005, DSCV ngành thủy sản là 5.400 triệu đồng chiếm tỷ trọng 1,27%. Bước sang năm 2006 DSCV ngành thủy sản chỉ đạt 5.350 triệu đồng chiếm 1,01%, giảm 50 triệu đồng tương đương 0,93% so với năm 2005. Nguyên nhân giảm do nông dân nuôi chưa có kỹ thuật nên đạt hiệu quả chưa cao, mặt khác thị trường tiêu dùng mặt hàng thủy sản chưa được các ngành chức năng của tỉnh cung cấp thông tin dự báo về thị trường và không thực hiện tốt về việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp chế biến nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định cho người dân nên Ngân hàng hạn chế cho vay trong lĩnh vực này. Sang năm 2007, khi các vướn mắt trên dần được khắc phục DSCV ngành thủy sản tăng 1.380 triệu đồng tương đương 25,79% so với năm 2006 trên cơ sở đảm bảo tính bền vững và hiệu quả do người dân đã biết áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào khâu chăm sóc cá cũng như đầu ra và thị trường tiêu thụ ngày càng được các ngành chức năng quan tâm hơn. Vì thế mà vốn đầu tư vào ngành thủy sản ngày càng nhiều.

Ngành khác

Ngoài những ngành nghề chủ yếu trên thì NHNo và PTNT Cái Bè còn cho vay phục vụ nhu cầu đời sống cá nhân, cán bộ công nhân viên chức cải thiện đời sống như cho vay mua sắm thiết bị, đồ dùng trong gia đình, sửa chửa nhà… đây cũng là lĩnh vực cho vay chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng DSCV hộ nông dân của Ngân hàng, chiếm khoảng 28%. DSCV có sự tăng giảm xem kẻ trong các năm. Năm 2005 DSCV ngành khác là 109.509 triệu đồng chiếm tỷ trọng 25,84% trong tổng DSCV. Sang năm 2006 giảm 14.087 triệu đồng tương đương 12,86% so với năm 2005. Nguyên nhân DSCV giảm là do trong năm này người dân ích có nhu cầu vay vốn hơn đồng thời Ngân hàng đã tăng DSCV đối với ngành nông nghiệp để phát triển kinh tế địa phương và vì thế DSCV của các ngành còn lại cũng không được cao. Bước sang năm 2007, DSCV là 159.677 triệu đồng tăng 64.255 triệu đồng tương đương 67,34% so với năm 2006. Vì trong năm này nhu cầu vay vốn của người dân tăng cao nên DSCV của Ngân hàng cũng tăng.
Tóm lại, khi phân tích doanh số cho vay theo ngành, ta thấy việc đầu tư của ngân hàng chủ yếu phục vụ cho việc gia tăng sản xuất, phát triển nông nghiệp. Còn lĩnh vực tiêu dùng thì chỉ đáp ứng một phần nhỏ, đòi hỏi ngân hàng cân đối lại cơ cấu vốn đầu tư hợp lý hơn. Vì khi cuộc sống của người dân được cải thiện đời sống vật chất ngày càng đầy đủ cà sung túc hơn thì tinh thần họ mới được thoải mái và hăng say với công việc, sẽ tạo ra nhiều hơn nữa của cải vật chất cho xã hội.

4.1.1.2. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng

Phân tích DSCV theo kỳ hạn để thấy được Ngân hàng đã phát ra cho vay từng loại tín dụng với mức bao nhiêu trong một thời gian nhất định. Từ đó cho thấy qui mô cho vay của Ngân hàng cho từng kỳ hạn tín dụng.

Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	NĂM
	So sánh chênh lệch

	
	
	

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Ngắn hạn
	321.574
	75,88
	338.705
	63,67
	424.241
	75,20
	17.131
	5,33
	85.536
	25,25

	Trung-dài hạn
	102.206
	24,12
	113.436
	36,33
	139.939
	24,80
	11.230
	10,99
	26.503
	23,36

	Tổng cộng
	423.780
	100,00
	452.141
	100,00
	564.180
	100,00
	28.361
	6,69
	112.039
	24,78


(Nguồn: Phòng tín dụngNHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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Ngắn hạn

Trong nền kinh tế thị trường Ngân hàng có thể cho khách hàng vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt của khách hàng hoặc cho vay tiêu dùng. Khi nói đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng thì tín dụng ngắn hạn luôn được các ngân hàng quan tâm hàng đầu, bên cạnh việc hỗ trợ vốn cho các thành phần kinh tế phát triển còn là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. 

Hộ nông dân là đối tượng cho vay chủ yếu của NHNo và PTNT Cái Bè nên DSCV ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu DSCV của Ngân hàng, chiếm 75% trong DSCV hộ nông dân.

Qua bảng số liệu trên ta thấy DSCV ngắn hạn của Ngân hàng tăng trưởng liên tục qua các năm. Cụ thể năm 2005 DSCV ngắn hạn đạt 321.574 triệu đồng chiếm tỷ trọng 75,88% trong tổng DSCV hộ nông dân. Sang năm 2006 tỷ trọng cho vay ngắn hạn chỉ chiếm 63,67% nhưng so với năm 2005 tăng 17.131 triệu đồng tương đương 5,33%. Năm 2007 DSCV ngắn hạn là 424.241 triệu đồng tăng 85.536 triệu đồng so với năm 2006 và chiếm 75,20% trong tổng DSCV hộ nông dân.

Như vậy, DSCV ngắn hạn trong thời gian qua đều tăng liên tục qua các năm là do số hộ nông dân đến giao dịch với Ngân hàng ngày càng nhiều. Có thể giải thích nguyên nhân này như sau:

- Trong những năm qua mức sống của người dân trên địa bàn phát triển lên nên nhu cầu vay vồn tiêu dùng của họ cũng tăng lên.

- Diện tích đất canh tác chưa được vay còn nhiều do đó diện tích tiềm năng còn nhiều nên ngày càng có nhiều nông dân đến giao dịch.

- Nguồn thu nhập của người nông dân chủ yếu dựa vào sản xuất nộng nghiệp nên khi gặp thiên tai hay mất giá bà con không có nguồn thu khác để bù đắp, dẫn đến nguồn thu tích lũy để tái sản xuất thấp thậm chí không có. Hơn nữa mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào sản xuất nông nghiệp nên mỗi khi sản xuất gặp rủi ro bà con đều thiếu vốn sản xuất nên phải dựa vào nguồn vốn vay của Ngân hàng.

- Ngân hàng nâng mức cho vay ngắn hạn đến người nông dân để giúp bà con nông dân có đủ vốn để đáp ứng các khoản chi phí sản xuất như: phân bón, thuốc trừ sâu, cải tạo vườn… từ đó năng suất ngày càng được giữ vững. Hơn nữa việc đáp ứng vốn cho nông dân còn có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của Ngân hàng đối với người nông dân góp phần hạn chế bớt tình trạng người dân đi vay nặng lãi từ vốn bên ngoài.

Trung – dài hạn

Đối với Ngân hàng thì việc cho vay trung hạn chủ yếu là cho vay để xây dựng, sửa chữa nhà, cho vay đi xuất khẩu lao động, mua máy nông nghiệp. Hơn nữa vay trung hạn thì lãi suất cao hơn, thủ tục và hồ sơ cho vay cũng khó khăn hơn tốn kém thời gian nhiều hơn nhất là thủ tục đăng ký thế chấp tài sản thường mất nhiều thời gian và công sức. Do đó nó chưa chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay. Tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn DSCV ngắn hạn nhưng đây cũng là nguồn cho vay chủ yếu của Ngân hàng. Đối với các khoản cho vay trung - dài hạn, Ngân hàng thường xuyên có những biện pháp theo dõi tình hình sử dụng vốn của người đi vay. Đồng thời Ngân hàng kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ trưởng tổ vay vốn xem xét tính khả thi của dự án, phương án sản xuất cũng như tình hình thu nhập của người dân. Vì thế mà DSCV trung - dài hạn của Ngân hàng tăng trưởng liên tục qua các năm.

Cụ thể năm 2005 DSCV trung - dài hạn của Ngân hàng là 102.206 triệu đồng chiếm 24,12% trong tổng DSCV. Sang năm 2006 DSCV là 113.436 triệu đồng tăng 11.30 triệu đồng tương đương 10,99% so với năm 2005. Đến năm 2007, tuy là năm có nhiều biến động về giá cả, đặc biệt là giá vàng tăng cao, đồng đôla sụt giảm nhưng tình hình sản xuất của người dân vẫn ổn định, cộng với ý thức đầu tư tăng trưởng kinh tế của người dân, chỉ đạo phát triển vườn cây ăn trái tạo thế mạnh cho huyện nhà nên DSCV trung - dài hạn cuối năm tăng lên 26.503 triệu đồng tương đương 23,36% so với năm 2006.

Có được kết quả như trên là do những năm qua Ủy ban nhân dân huyện đã có những chính sách khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ loại cây, con giống cho hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây, con giống cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời Ủy ban nhân dân huyện còn khuyến khích bà con nông dân cải tạo vườn tạp hình hành những vườn chuyên canh với những loại cây đặc sản, nổi tiếng của huyện như: quýt đường, xoài cát hòa lộc… mặt khác nhu cầu xây dựng, sửa chửa nhà ở của người dân trong huyện cũng tăng cao nên nhu cầu vốn cũng tăng cao hơn. Đây chính là những nguyên nhân góp phần làm cho DSCV trung - dài hạn của Ngân hàng tăng trưởng liên tục trong các năm qua.

4.1.2 Phân tích doanh số thu nợ

Thu nợ là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với tất cả mọi Ngân hàng. Việc thu hồi nợ có tốt hay không là do mỗi Ngân hàng biết tính toán và tránh được những rủi ro có thể xảy ra, từ đó việc thu hồi nợ mới đúng hạn và nhanh chóng. Doanh số thu nợ phản ánh khả năng đánh giá khách hàng của cán bộ tín dụng, đồng thời phản ánh hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

4.1.2.1. Thu nợ theo ngành nghề

Doanh số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của việc cấp tín dụng. Mỗi ngành nghề kinh doanh Ngân hàng  đầu tư với mức vốn nào đó. Do đó tình hình thu nợ của Ngân hàng và sự biến động của nó qua từng năm sẽ được xem xét phân tích để có sự đánh giá đúng hiệu quả thu nợ của Ngân hàng cụ thể trong từng ngành cũng như hiệu quả tín dụng của Ngân hàng.

Bảng 6: THU NỢ THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	NĂM
	So sánh chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Nông nghiệp
	217.244
	62,59
	227.547
	55,34
	270.105
	54,96
	10.303
	4,74
	42.558
	18,70

	TN-DV
	66.566
	18,03
	84.150
	20,42
	97.326
	19,87
	17.584
	26,42
	13.176
	15,66

	Thủy sản
	4.955
	1,34
	6.175
	1,50
	6.610
	1,35
	1.220
	24,42
	435
	7,04

	Ngành khác
	70.952
	18,03
	94.282
	22,75
	146.721
	23,82
	23.330
	32,88
	52.439
	55,62

	Tổng cộng
	359.717
	100,00
	412.154
	100,00
	520.762
	100,00
	52.437
	14,58
	108.608
	26,35


(Nguồn: Phòng tín dụngNHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Ngành nông nghiệp:

Nông nghiệp là ngành được chú trọng đầu tư của Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang nói riêng. Sản xuất nông nghiệp ở đây chủ yếu là trồng lúa, cây ăn trái, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Tuy nhiên trong những năm gần đây tỷ trọng doanh số thu nợ ngành nông nghiệp lại giảm. Năm 2005 doanh số thu nợ ngành này chiếm 62,59% trong tổng doanh số thu nợ. Sang năm 2006 giảm xuống chỉ còn 55,34% và năm 2007 là 54,96%. Nguyên nhân của sự sụt giảm tỷ trọng là do địa bàn đã có sự chuyển đổi có cấu song các ngành khác như thương mại, dịch vụ, thủy sản… mặt khác do ảnh hưởng của nạn dịch cầm, là cho người dân không giám đầu tư vào lĩnh vực này…

Mặc dù tỷ trọng doanh số thu nợ ngành nông nghiệp có giảm nhưng xét về mặt giá trị thì nó lại tăng trưởng liên tục qua các năm và chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng doanh số thu nợ hộ nông dân. Cụ thể năm 2005 doanh số thu nợ ngành này đạt 217.244 triệu đồng, năm 2006 là 227.547 triệu đồng tăng 10.303 triệu đồng tương đương 4,74% so với năm 2005 và năm 2007 doanh số thu nợ là 270.105 triệu đồng tăng 42.558 triệu đồng tương đương 18,70% so với năm 2006. Đạt được hiệu quả như trên là do nông nghiệp là ngành mà Ngân hàng cho vay với doanh số nhiều nên doanh số thu nợ cao hơn so với các ngành khác. Ngành này chủ yếu cho vay ngắn hạn nên vòng quay vốn nhanh dẫn đến thu nợ cao. Mặt khác trong những năm qua đa số nông dân làm lúa trúng, giá lúa lên cao nên việc trả nợ cho Ngân hàng cũng dể dàng hơn. Bên cạnh đó còn phải kể đến công lao tích cực của đội ngũ cán bộ tín dụng đã thường xuyên theo dõi quá trình kinh doanh, đôn đốc khách hàng trả nợ cho Ngân hàng.

Ngành thương nghiệp – dịch vụ:
Doanh số thu nợ ngành thương nghiệp - dịch vụ của Ngân hàng Cái Bè thể hiện việc thu hồi nợ của Ngân hàng đối với khách hàng vay kinh doanh, chế biến lúa gạo, các cơ sở mua bán, dịch vụ internet,… đây cũng là mức thu nợ chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng doanh số thu nợ của Ngân hàng. Cũng như doanh số thu nợ ngành nông nghiệp thì doanh số thu nợ ngành này cũng có sự gia tăng qua từng năm. Năm 2006 doanh số thu nợ ngàng này là 84.150 triệu đồng cao hơn năm 2005 là 17.584 triệu đồng tương đương 26,42%. Và doanh số thu nợ năm 2007 là 97.326 triệu đồng tăng 15,66% so với năm 2006. Kết quả này cho thấy ngành thương nghiệp - dịch vụ đang phát triển và đầu tư của Ngân hàng vào ngành này có hiệu quả cao. Đặc biệt việc kinh doanh, chế biến lúa gạo là thế mạnh của địa bàn. Trong những năm qua, huyện có chính sách ưu đãi đầu tư và mức thuế phù hợp tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng đầu tư, thường xuyên kiểm tra các cơ sở do đó việc kinh doanh, chế biến lúa gạo của người dân ngày càng thuận lợi nên việc thu nợ của ngành này cũng không gặp nhiều trở ngại.

Tóm lại, đây là ngành có tiềm năng phát triển trên địa bàn. Vì vậy Ngân hàng nên quan tâm đối tượng này hơn nữa nhằm phát triển kinh tế địa phương, đồng thời là đối tượng vay vốn tiềm năng mà Ngân hàng cần khai thác.

Ngành thủy sản:

Thủy sản vùng này chủ yếu là: cá tra, cá rô phi,… Đây là ngành mới phát triển trên địa bàn. Kể từ năm 2004 thì doanh số cho vay của ngành này mới phát sinh nhưng sang năm 2005 Ngân hàng đã thu hồi nợ với doanh số là 4.955 triệu đồng. Bước sang năm 2006 doanh số thu nợ tăng lên 6.175 triệu đồng và 6.610 triệu đồng trong năm 2007. Doanh số thu nợ tăng liên tục qua các năm cho thấy đây là bước mở đầu khá thuận lợi. Tuy còn ở giai đoạn đầu nhưng người chăn nuôi cá được Ngân hàng hổ trợ vốn mở rộng qui mô và thị trường tiêu thụ ổn định góp phấn tăng thu nhập cho người dân nên việc trả nợ cho Ngân hàng cũng đúng hạn. Năm 2006 tuy có biến động về giá cả, người chăn nuôi vẫn trả nợ đúng hạn vì đa số những hộ nông dân sợ mất uy tín với Ngân hàng nên khi tiền vay vốn đến hạn là họ trả cho Ngân hàng rồi sau đó mới làm thủ tục vay vốn lại.

Ngành khác:

Song song với việc tăng doanh số cho vay thì doanh số thu nợ của việc cho vay tiêu dùng, cho vay sửa chửa và xây cất nhà ở,… cũng tăng lên. Năm 2005 doanh số thu nợ ngành đạt 70.952 triệu đồng; năm 2006 đạt 94.282 triệu đồng, tăng 23.330 triệu đồng tương đương 32,88% so với năm 2005; sang năm 2007 doanh số thu nợ là 146.721 triệu đồng tăng 52.439 triệu đồng tương đương 55,62% so với năm 2006. Nhìn chung, doanh số thu nợ ngành này tăng liên tục qua các năm một phần là do doanh số cho vay tăng, một phần là do Ngân hàng đã có sự chỉ đạo chặc chẽ trong công tác thu hồi nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ đúng hạn như đã ký kết và mức thu nợ ngành này của Ngân hàng đã tăng qua từng năm.


4.1.2.2. Thu nợ theo thời hạn tín dụng

Phân tích doanh số thu nợn theo kỳ hạn tín dụng sẽ thấy được lượng tiền Ngân hàng thu về có phù hợp với mức phát ra cho vay hay không và biến động của từng loại tín dụng như thế nào qua từng năm. Từ đó mà đưa ra các biện pháp hợp lý hơn trong công tác thu hồi nợ của Ngân hàng.

Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	So sánh chênh lệch

	
	
	

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Ngắn hạn
	290.302
	78,65
	320.973
	77,88
	388.457
	79,36
	30.671
	10,57
	67.484
	21,02

	Trung – dài hạn
	69.415
	21,35
	91.181
	22,12
	132.305
	20,64
	21.766
	31,36
	41.124
	45,10

	Tổng cộng
	359.717
	100,00
	412.154
	100,00
	520.762
	100,00
	52.437
	14,58
	108.608
	26,35


(Nguồn: Phòng tín dụngNHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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Doanh số thu nợ ngắn hạn

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng của Ngân hàng luôn được thể hiện theo phương chăm “chất lượng, an toàn, hiệu quả” trong công tác điều hành, phân công cụ thể. Đồng thời cán bộ tín dụng còn thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện phường án sản xuất kinh doanh của khách hàng để kịp thời thu hồi vốn khi đáo hạn. Do đó mà trong các năm qua doanh số thu nợ khi đáo hạn hằng năm đều tăng, cho thấy hoạt động đầu tư tín dụng của Ngân hàng đạt hiệu quả.

Năm 2005 doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 290.302 triệu đồng chiếm 78,65% tổng thu nợ hộ nông dân. Sang năm 2006 doanh số thu nợ lại tiếp tục tăng hơn nam 2005 lag 30.671 triệu đồng và năm 2007 doanh số thu nợ ngắn hạn hộ nông dân là 388457 triệu đồng chiếm 79,36% doanh số thu nợ hộ nông dân.

Từ đó ta thấy công tác thu hồi nợ của Ngân hàng rất có hiệu quả. Thực tế cho thấy tín dụng ngắn hạn là rất quan trọng vì thời gian thu hồi vốn nhanh, đảm bảo cho Ngân hàng có đủ vốn để tái đầu tư. Thời gian cho vay ngắn có tác dụng giảm rủi ro cho các món vay rất nhiều, tạo sự an toàn cho vốn đầu tư  của Ngân hàng. Do đó chủ trương của Ngân hàng trong những năm kế tiếp là sẽ tăng DSCV ngắn hạn nhằm đảm bảo vòng quay tín dụng nhanh chóng để đầu tư tái mở rộng.

Doanh số thu nợ trung - dài hạn:

Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số thu nợ trung - dài hạn của Ngân hàng tăng trưởng mạnh qua các năm. Điều này cho thấy công tác thu hồi nợ của Ngân hàng rất hiệu quả. Cụ thể năm 2005 doanh số thu nợ trung - dài hạn là 69.415 triệu đồng chiếm 21,35% trong tổng doanh số thu nợ. Bước sang năm 2006 doanh số thu nợ là 91.181 triệu đồng tăng 21.766 triệu đồng tương đương 31,36% so với năm 2005. Sang năm 2007 tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ  lại cao hơn năm 2006. Cụ thể doanh số thu nợ trung - dài hạn năm 2007 là 132.305 triệu đồng tăng cao hơn năm 2006 lên đến con số 41.124 triệu đồng tương đương 45,10%.

Có được kết quả khả quan như trên là do trong những năm qua Ngân hàng đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn đối với hoạt động thu hồi nợ, đưa ra nhiều hình thức, phương án giúp đỡ khách hàng đang gặp khó khăn tìm ra cách giải quyết để thu hồi nợ đạt hiệu quả tốt. Bên cạnh đó còn cho thấy đội ngủ cán bộ tín dụng rất tích cực từ khâu thẩm định, phát tiền vay đến thu hồi nợ từ đó mà doanh số thu nợ cũng cao hơn. Mặt khác đây cũng là khoảng thời gian mà các khoản vay đã đến kỳ trả nợ, sản xuất gặp nhiều thuận lợi nên khách hàng thanh toán nợ cho Ngân hàng góp phần làm cho doanh số thu nợ tăng cao.

4.1.3. Phân tích tình hình dư nợ

Dư nợ là chỉ tiêu thể hiện số vốn mà Ngân hàng đã cho vay nhưng chưa thu hồi lại tại thời điểm báo cáo. Dư nợ cho vay phản ánh mức đầu tư vốn và liên quan trực tiếp đến việc tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng, do đó dư nợ sẽ phản ánh chính xác hơn về tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng.

Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình dư nợ hộ nông dân của Ngân hàng có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2005 đạt 401.295 triệu đồng, sang năm 2006 là 441.282 triệu đồng, tăng 21.085 triệu đồng tương đương 5,02% so với năm 2005. Năm 2007 tăng so với năm 2006 là 43.418 triệu đồng tương đương 9,84%.

4.1.3.1. Dư nợ theo thời hạn tín dụng

Bảng 8: DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG


ĐVT: Triệu đồng 

	CHỈ TIÊU
	NĂM
	So sánh chênh lệch

	
	
	

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Ngắn hạn
	246.717
	61,48
	264.449
	59,93
	300.233
	61,94
	17.732
	7,19
	35.784
	13,5

	Trung-dài hạn
	154.578
	38,52
	176.833
	40,07
	184.467
	38,06
	22.255
	14,4
	7.634
	4,3

	Tổng cộng
	401.295
	100,00
	441.282
	100,00
	484.700
	100,00
	39.987
	9,96
	43.418
	9,84


(Nguồn: Phòng tín dụngNHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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Dư nợ ngắn hạn:

Dư nợ ngắn hạn nói lên số tiền khách hàng còn nợ Ngân hàng tại thời điểm xét đến và số tiền này sẽ được trả trong thời gian dưới 12 tháng. Tình hình dư nợ ngắn hạn của hộ nông dân tại chi nhánh luôn chiếm tỷ trọng cao khoảng 61% và có sự gia tăng liên tục qua các năm. Cụ thể như sau: Trong năm 2005, mặt dù DSCV ngắn hạn đạt cao nhưng do trong năm số khoản nợ đến hạn cũng nhiều nên đã làm cho dư nợ của năm là 246.717 triệu đồng chiếm 61,48% trong tổng dư nợ. Sang năm 2006 mặc dù doanh số thu nợ trong năm này đạt khá cao bên cạnh đó thì doanh số cho vay trong năm cũng tăng mạnh và do một phần dự nợ của năm trước chuyển sang nên đã làm cho dư nợ của năm này tăng đạt 264.449 triệu đồng, tăng 17.732 triệu đồng tương đương 7,19% so với năm 2005. Đến năm 2007, dư nợ ngắn hạn lại tiếp tục tăng và đạt 300.233 triệu đồng, so với năm 2006 tăng 35.784 triệu đồng tương đương 13,5%. Nguyên nhân dư nợ ngắn hạn tăng đều qua các năm là do nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân ngày càng cao nên nhu cầu về vốn cũng cao. Mặt khác, tuy cả DSCV và doanh số thu nợ đều tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng của DSCV cao hơn doanh số thu nợ nên cũng làm cho dư nợ tăng lên. Bên cạnh đó trong thời gian qua trên địa bàn huyện có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao cần nhân rộng cho các hộ khác, điều này đã góp phần làm cho dư nợ ngắn hạn của Ngân hàng tăng đều qua các năm.

Dư nợ trung - dài hạn:

Tình hình dư nợ trung - dài hạn tại NHNo và PTNT Cái Bè qua 3 năm có sự tăng trưởng liên tục. Năm 2005 mặc dù doanh số cho vay trung - dài hạn chỉ đạt được 102.206 triệu đồng nhưng do dư nợ của năm trước chuyển sang khá nhiều và chưa thu hết được trong năm nên đã làm cho dư nợ trong năm khá cao đạt 154.578 triệu đồng chiếm 38,52% trong tổng dư nợ hộ nông dân. Bước sang năm 2006 và năm 2007 thì dư nợ trung - dài hạn lại tiếp tục tăng lên. Cụ thể năm 2006 dư nợ trung - dài hạn là 176.833 triệu đồng tăng 22.255 triệu đồng tương đương 14,4% so với năm 2005 và dư nợ năm 2007 là 184.467 triệu đồng cao hơn năm 2006 là 7.634 triệu đồng. Dư nợ trung - dài hạn tăng cao là do trong những năm qua. DSCV trung - dài hạn chiếm tỷ trọng khá cao và tăng trưởng liên tục qua các năm. Nhu cầu xây dựng và sửa chửa nhà ở trong dân cư và cán bộ công nhân viên ngày càng cao cộng với nhu cầu vay vốn để cải tạo vườn, sản xuất nông nghiệp của người dân cũng tăng cao nên đã làm DSCV tăng lên góp phần làm dư nợ cũng tăng lên. Tuy nhiên, trước xu hướng gia tăng dư nợ trung - dài hạn như hiện nay Ngân hàng cần xem xét lại tỷ trọng giữa dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung - dài hạn để đảm bảo cho kết quả kinh doanh của Ngân hàng tốt hơn.

4.1.3.2. Dư nợ theo ngành nghề kinh doanh

Bảng 9: DƯ NỢ THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	NĂM
	So sánh chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Nông nghiệp
	236.568
	60,82
	270.535
	61,30
	288.903
	59,64
	33.967
	14,36
	18.368
	6,79

	TN-DV
	41.438
	9,86
	47.161
	10,69
	59.135
	13,59
	5.723
	13,81
	11.974
	25,39

	Thủy sản
	4.345
	1,03
	3.520
	0,80
	3.640
	0,75
	-825
	-18,99
	120
	3,41

	Ngành khác
	118.944
	28,29
	120.066
	27,22
	133.022
	26,02
	1.122
	0,94
	12.956
	10,79

	Tổng cộng
	401.295
	100,00
	441.282
	100,00
	484.700
	100,00
	39.987
	9,96
	43.418
	9,84


(Nguồn:Phòng tín dụngNHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Xem xét mức dư nợ của từng ngành và phân tích dư nợ qua từng năm để thấy được việc đầu tư vốn của Ngân hàng đối với sự phát triển của từng ngành khác nhau như thế nào và ngành nào được đầu tư với qui mô lớn, ngành nào có thể mạnh trên địa bàn.

 Dư nợ ngành nông nghiệp

Đây là ngành được Ngân hàng đầu tư cho vay nhiều nên mức dư nợ của ngành tại Ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng cao hơn các ngành khác. Qua bảng số liệu trên ta thấy dư nợ ngành này qua các năm đều tăng. Trong năm 2005, dư nợ đạt 236.568 triệu đồng chiếm 60,82% trong tổng dư nợ. Sang năm 2006 DSCV ngành này tăng nhưng tỷ trọng doanh số dư nợ lại giảm nên làm cho dư nợ của ngành tăng lên 270.535 triệu đồng, chiếm 61,30%  trong tổng dư nợ, tăng 33.967 triệu đồng tương đương 14,36% so với năm 2005. Đến năm 2007, mặc dù cả DSCV và doanh số thu nợ trong năm đều tăng nhưng do doanh số thu nợ chiếm tỷ trọng thấp hơn những năm trước và dư nợ của năm 2006 chuyển sang cũng khá cao nên đã làm cho dư nợ trong năm tiếp tục tăng đạt 288.903 triệu đồng, tăng 18.368 triệu đồng tương đương 6,79% so với năm 2006. Sỡ dĩ dư nợ ngành này tăng là do đây là ngành trọng tâm của nền kinh tế địa phương và cũng là đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng nên Ngân hàng tập trung đầu tư vào nó khá cao. Đồng thời trong những năm qua khách hàng xin Ngân hàng gia hạn nợ khi đên hạn trả cũng khá cao nên đã làm dư nợ tăng cao.

Tuy nhiên nếu xét về cơ cấu tỷ trọng thì trong năm 2007 ngành nông nghiệp có xu hướng giảm xuống, chỉ chiếm 59,64% trong tổng dư nợ. Trong khi năm 2005 là 60,82% và năm 2006 là 61,30%. Điều này cho thấy ngành nông nghiệp đang dần dần nhường chỗ cho các ngành khác trong nền kinh tế nông thôn của huyện. 

Ngành thương nghiệp - dịch vụ:

Do có xu hướng kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái dẫn đến việc đầu tư cho các ngành dịch vụ cũng tăng. Các loại hình dịch vụ như ăn uống, nhà nghỉ phục vụ khách vãng lai, các điểm du lịch sinh thái và các hộ buôn bán nhỏ trong chợ ngày càng tăng. Mặt khác trong những năm qua các cơ sở chế biến, kinh doanh lúa gạo Bà Đắc xuất hiện khá nhiều, DSCV của đối tượng này tăng trưởng liên tục qua các năm nên đã làm cho dư nợ cũng tăng. Cụ thể năm 2005 dư nợ của ngành là 41.438 triệu đồng, sang năm 2006 là 47.161 triệu đồng tăng 5.723 triệu đồng so với năm 2005 và 59.135 triệu đồng trong năm 2007 chiếm 13,59% trong tổng dư nợ. Từ kết quả trên ta thấy đây là ngành đang có nhiều triển vọng trên địa bàn, nếu có chính sách đầu tư đúng đắn thì đây có thể là ngành mũi nhọn tạo thế mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực thương nghiệp của vùng. Vì thế Ngân hàng cần có những biện pháp đầu tư thích hợp để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng đồng thời góp phần phát triển nền kinh tế địa phương.

Ngành Thủy sản:

Đây là ngành mới được đầu tư không lâu nên quy mô hoạt động còn hạn chế, mức dư nợ còn thấp. Năm 2005 dư nợ ngành này là 4.345 triệu đồng, chiếm 1,03% trong tổng dư nợ; sang năm 2006 dư nợ chỉ còn 3.520 triệu đồng, giảm 825 triệu đồng tương đương 18,99% so với năm 2005. Năm 2007 dư nợ là 3.640 triệu đồng so với năm 2006 có tăng 120 triệu đồng tương đương 3.41%. Sở dĩ dư nợ ngành này giảm là do đa số các khoản vay thủy sản đều là vay ngắn hạn nên sau khi thu hoạch cá người dân đều trả nợ Ngân hàng nên dư nợ giảm. Mặt khác đang là ngành mới trên địa bàn nên DSCV chưa cao lắm, bà con chưa giám đầu tư nhiều nên mức dư nợ còn hạn chế.

Ngành khác:

Bên cạnh sự biến động mức dư nợ của các ngành đã phân tích trên thì mức dư nợ đối với các ngành thế chấp chứng chỉ giấy tờ có giá trị, cho tiêu dùng, xây cất và sửa chửa nhà ở… cũng chiếm tỷ trọng khác lớn,  trung bình khoảng 27% trong tổng dư nợ cho vay hộ nông dân và liên tục tăng trong 3 năm qua. Trong năm 2005 dư nợ của ngành đạt 118.944 triệu đồng chiếm 28,29% trong tổng dư nợ. Sang năm 2006, tuy DSCV ngành này có giảm trong khi doanh số thu nợ lại tăng nhưng do dư nợ của năm trước chuyển sang nhiều nên đã làm cho dư nợ của năm này cũng tăng lên đạt 120.066 triệu đồng, tăng 1.122 triệu đồng tương đương 0,94% so với năm 2005. Đến năm 2007, do cả DSCV và doanh số thu nợ của ngành này đều tăng cao đặc biệt là DSCV tăng khá cao đã làm cho dư nợ tăng lên 12.956 triệu đồng so với năm 2006 và đạt con số 133.022 triệu đồng.

4.1.4. Phân tích nợ quá hạn:

Để thấy được hiệu quả công tác thu hồi nợ đến hạn của Ngân hàng, sự nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc trả nợ khi đên hạn của khách hàng ta sẽ phân tích xem nợ quá hạn theo từng thời hạn tín dụng  và nợ quá hạn của từng ngành qua từng năm đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Nếu nợ quá hạn nhỏ mà dư nợ cao thi chất lượng tín dụng càng cao, hiệu quả hoạt động tín dụng càng tốt và ngược lại thì nó sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ngày càng trở nên kém hiệu quả. Cho nên nợ quá hạn là nổi quan tâm hàng đầu của các Ngân hàng. Nợ quá hạn nhiều dẫn đến rủi ro cao, tình hình hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, vòng quay vốn tín dụng nhỏ, khả năng thu hồi vốn thấp.

4.1.4.1. Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng

Bảng 10:  NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	So sánh chênh lệch

	
	
	

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Ngắn hạn
	1.067
	47,38
	759
	44,13
	837
	43,50
	-308
	-28,87
	78
	10,28

	Trung - dài hạn
	1.185
	52,62
	961
	55,87
	1.087
	56,50
	-224
	-18,90
	126
	13,11

	Tổng cộng
	2.252
	100,00
	1.720
	100,00
	1.924
	100,00
	-532
	-23,62
	204
	11,86


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)
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Nợ quá hạn ngắn hạn:

Mặc dù dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn dư nợ trung hạn nhưng điều đó không có nghĩa là nợ quá hạn ngắn hạn lại cao hơn nợ quá hạn trung hạn mà ngược lại nợ quá hạn ngắn hạn lại thấp hơn trung hạn. Nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng biến động bất thường lúc thì tăng, lúc thì giảm không ổn định qua các năm. Cụ thể năm 2005, nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng là 1.067 triệu đồng chiếm 47,38% trong tổng nợ quá hạn. Mặc dù công tác thu hồi nợ trong năm này khá tốt nhưng do tình hình thiên tai, lũ lụt, đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, đồng vốn bỏ ra kinh doanh kém hiệu quả làm việc thu hồi nợ bị chậm trễ. Sang năm 2006, mặc dù tổng dư nợ của năm tăng cao nhưng do công tác thu hồi nợ khá tốt đối với các khoản nợ quá hạn nên đã làm nợ quá hạn ngắn hạn của năm chỉ còn 759 triệu đồng chiếm 44,13% trong tổng dư nợ quá hạn của nông dân. Đến năm 2007, công tác thu nợ của Ngân hàng cũng khá tốt nên tỷ trọng nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng chỉ chiếm 43,50% trong tổng nợ quá hạn. Tuy về mặt giá trị nợ quá hạn trong năm tăng hơn năm 2006 là 78 triệu đồng nhưng nó lại chiếm tỷ trọng thấp nhất so với 2 năm trước. Mặt khác ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn của Ngân hàng giảm qua các năm chứng tỏ công tác thu hồi nợ của Ngân hàng khá hiểu quả, chất lượng công tác tín dụng của Ngân hàng rất khả quan. Nhìn chung tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của Ngân hàng còn thấp, chưa vượt qua quy định cho phép của Ngân Hàng Nông Nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên Ngân hàng cần có biện pháp hạn chế nợ quá hạn xuống mức thấp nhất để hạn chế được những rủi ro đang tiềm ẩn của Ngân hàng.

Nợ quá hạn trung - dài hạn:

Nợ quá hạn trung - dài hạn  xảy ra khi các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình do Ngân hàng đầu tư cho vay xây dựng, các khoản vay cải tạo vườn của bà con nông dân… đã đến thời hạn trả mà Ngân hàng không thu hồi được vốn đã phát vay thì số nợ đó sẽ chuyển sang nợ quá hạn.

Mặc dù DSCV trung - dài hạn không chiếm tỷ trọng cao trong tổng DSCV nhưng nợ quá hạn trung - dài hạn lại chiếm tỷ trọng cao hơn nợ quá hạn ngắn hạn. Cụ thể năm 2005 nợ quá hạn là 1.185 triệu đồng chiếm 52,62% trong tổng nợ quá hạn của hộ nông dân. Sang năm 2006, xét về mặt giá trị thì nợ quá hạn trung - dài hạn có giảm 224 triệu đồng so với năm 2005 nhưng tỷ trọng của nó trong tổng nợ quá hạn lại tăng lên 55,87%. Đến năm 2007 thì tỷ trọng nợ quá hạn trung - dài hạn lại tăng lên và chiếm 56,50% trong tổng nợ quá hạn và đạt con số 1087 triệu đồng cao hơn năm 2006 là 126 triệu đồng. Nhìn chung tỷ trọng nợ quá hạn trung - dài hạn hộ nông dân có xư hướng tăng qua các năm. Nguyên nhân là do quá trình quản lý việc sử dụng vốn vay của cán bộ tín dụng chưa thật chặc chẽ. Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích nên khả năng trả nợ thấp. Mặt khác do quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn, giá cả nông sản bấp bênh… nguồn thu nhập của người dân thấp nên việc trả nợ cho Ngân hàng khi đến hạn là rất khó khăn.

Tóm lại nợ quá hạn trung - dài hạn của Ngân hàng luôn chiếm một tỷ lệ rất cao trong tổng nợ quá hạn. Điều này làm cho hiệu quả hoạt động của Ngân hàng không tốt và có xu hướng giảm xuống. Do đó trong thời gian tới Ngân hàng cần có những biện pháp thích hợp hơn để quản lý tốt nguồn vốn cho vay nhằm hạn chế tình trạng nợ quá hạn kéo dài gây ảnh hưởng không tốt cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

4.1.4.2. Nợ quá hạn theo ngành nghề kinh doanh

Bảng 11:  NỢ QUÁ HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


ĐVT: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU
	Năm
	So sánh chênh lệch

	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	Tỷ
trọng (%)
	Số
tiền
	%
	Số
tiền
	%

	Nông nghiệp
	253
	11,23
	511
	29,71
	749
	38,93
	258
	101,98
	238
	46,58

	TN – DV
	251
	11,15
	50
	2,91
	200
	10,40
	-201
	-80,08
	150
	300,00

	Thủy sản
	800
	35,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ngành khác
	948
	42,10
	1.159
	67,38
	975
	5,.68
	211
	22,26
	-184
	-15,88

	Tổng cộng
	2.252
	100,00
	1.720
	100,00
	1.924
	100,00
	-532
	-23,62
	204
	11,86


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Nợ quá hạn của từng ngành thể hiện hiệu quả từng ngành, phân tích nợ quá hạn từng ngành là phân tích nguyên nhân xảy ra tình trạng ấy, sự biến động nợ quá hạn qua từng năm.

Ngành nông nghiệp

Do đây là đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng và dư nợ của nó cũng chiếm tỷ trọng cao nên nợ quá hạn của nó cũng chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nợ quá hạn. Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình nợ quá hạn đối với ngành này đều tăng cả về giá cả lẫn tỷ trọng trong 3 năm qua. Cụ thể năm 2005 nợ quá hạn nông nghiệp là 253 triệu đồng chiếm 11,23% trong tổng nợ quá hạn. Sang năm 2006, do một số ngành khác gặp khó khăn trong quá trình sản xuất nên đã làm nợ quá hạn tăng lên gấp đôi đạt đến 511 triệu đồng, tăng 101,98% so với năm 2005 và chiếm tỷ trọng 29,71% trong tổng nợ quá hạn của năm. Đến năm 2007 nợ quá hạn lại tiếp tục tăng đạt 749 triệu đồng, chiếm 38,93% trong tổng nợ quá hạn, tức tăng 238 triệu đồng tương đương 46,58% so với năm 2006.

Nợ quá hạn đối với ngành này tăng là do việc sản xuất gặp nhiều khó khăn thời tiết không ổn định, mặc dù được mùa nhưng lại rớt giá. Bên cạnh đó, đối tượng cho vay của ngành này phụ thuộc khá nhiều vào tự nhiên nên công tác thẩm định để cho vay cũng gặp nhiều khó khăn và không được chính xác. Mặt khác do một số người dân còn hạn chế chưa có kinh nghiệm trong việc sản xuất dẫn đến việc sản xuất không đạt hiệu quả nên nợ quá hạn ngày càng tăng.

Ngành thương nghiệp - dịch vụ:

Nợ quá hạn của ngành này tăng giảm không ổn định qua 3 năm. Cụ thể năm 2005 nợ quá hạn là 251 triệu đồng chiếm 11,15% trong tổng nợ quá hạn. Sang năm 2006 giảm xuống còn 50 triệu đồng, bước sang năm 2007 thì nợ quá hạn lại tăng lên 200 triệu đồng, tức tăng hơn năm 2006 là 150 triệu đồng tín dụng 300%. Nguyên nhân của sự gia tăng nợ quá hạn ngành thương nghiệp - dịch vụ là do ngày càng có nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hiện trên địa bàn, cạnh tranh cao nên gây khó khăn trong kinh doanh, vòng quay vốn chậm hơn, việc thanh toán nợ đến hạn của khách hàng cũng trẽ hơn.

Ngành thuỷ sản:

Nợ quá hạn của ngành này chỉ phát sinh trong năm 2005, cụ thể là 800 triệu đồng chiếm 35,52% trong tổng nợ quá hạn hộ nông dân. Do công tác thu hồi nợ trong năm 2006, năm 2007 khá tốt cũng như ý thức trả nợ khi đến hạn của bà con nông dân khá cao nên không có nợ quá hạn phát sinh. Trong khi dư nợ của ngành này vẫn phát sinh từ đó cho thấy hiệu quả tín dụng của ngành này cũng tương đối tốt.

Ngành khác:

Tình hình nợ quá hạn của việc cho vay tiêu dùng, xây dựng và sửa chửa nhà ở biến động không ổn định qua các năm. Tỷ lệ nợ quá hạn của các khoản vay này chiếm tỷ trọng khá lớn. Cụ thể năm 2005 nợ quá hạn là 948 triệu đồng chiếm 42,10% trong tổng nợ quá hạn. Nhưng sang năm 2006 nợ quá hạn đã tăng lên đến 1.159 triệu đồng, so với năm 2005 nó tăng hơn 211 triệu đồng tương đương 22,26%. Sở dĩ nợ quá hạn trong năm này tăng là do dư nợ ngành này không trực tiếp tạo ra thu nhập hoặc không tạo ra thu nhập mà phải phụ thuộc vào nguồn thu từ các ngành khác dẫn đến việc trả nợ cho Ngân hàng kém hiệu quả.

Đến năm 2007, nợ quá hạn giảm xuống chỉ còn 975 triệu đồng và chiếm 50,68% trong tổng nợ quá hạn, tức thấp hơn năm 2006 là 184 triệu đồng tương đương 15,88%. Đây là kết quả rất khả quan nhờ trong năm này Ngân hàng đã làm tốt công tác thu hồi nợ, giá cả nông sản cũng tăng làm cho nguồn thu nhập của người dân tăng nên tình hình nợ quá hạn cũng giảm xuống.

Như vậy, mặc dù nợ quá hạn của ngành này giảm không nhiều nhưng đang có xu hướng giảm xuống chứng tỏ hiệu quả hoạt động của vốn cho vay đối với đối tượng này ngày càng góp phần đáng kể làm giảm nợ quá hạn của Ngân hàng.

4.1.4.3. Nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn 

Các nhân tố ảnh hưởng làm giảm mức thu nhập thực tế của khách hàng là nguyên nhân chung làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ  vay Ngân hàng.

Trong sản xuất nông nghiệp có một số nguyên nhân chủ quan và khách quan sau làm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng.

-  Ngân hàng không nắm bắt được khả năng vay vốn của khách hàng:

Đây là nguyên nhân chủ quan phát sinh từ Ngân hàng, nó liên quan đến đội ngũ cán bộ tín dụng trong việc xem xét hồ sơ vay, kiểm tra thẩm định nhu cầu vay vốn của nông dân. Nếu Ngân hàng không nắm được khả năng nhu cầu vay vốn của nông dân sẽ dẫn đến tình trạng hộ này vay thừa, hộ kia thiếu vốn. Hộ vay thừa sẽ không sử dụng hết số tiền vay, số tiền còn lại sẽ dễ kích thích sự ham muốn của họ dùng số tiền này vào công việc nào đó như mua sắm, chi tiêu trong gia đình….Còn đối với hộ thiếu vốn, họ sẽ không đủ vốn trang trải các chi phí sản xuất từ đó ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng giảm. Vì thế cả hai trường hợp đều có khả năng phát sinh NQH, gây tổn thất cho Ngân hàng.

-  Khách hàng mất khả năng chi trả và không muốn chi trả:

Nguyên nhân này do nông dân chuyên canh trồng lúa nên khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra hay giá nông sản thấp, nông dân không có nguồn thu khác để bù đắp.

Trong những năm qua thiên tai, dịch bệnh luôn xảy ra làm cho đồng ruộng bị thiệt hại nặng, một số ruộng bị mất trắng gây thất thu.

Bên cạnh đó một số khách hàng có khả năng trả nợ nhưng cố tình chay ỳ không muốn trả, họ cố ý chiếm đoạt vốn Ngân hàng. 


-  Do thiên tai:

Thiên tai là một trong những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến thu nhập của khách hàng phần đông là nông dân. Trong sản xuất nông nghiệp, một khi thiên tai xảy ra sẽ làm ảnh hưởng xấu đến năng suất, làm cho sản lượng và chất lượng thu hoạch đạt thấp, thu nhập của nông dân bị giảm thấp.

Những năm gần đây thời tiết chuyển biến xấu, tàn phá nặng nề nhiều của cải vật chất của nông dân.

-  Rủi ro do dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp: 

Dịch bệnh nếu như không phòng ngừa và chữa kịp thời sẽ gây thiệt hại rất lớn đến cây trồng, vật nuôi.

Trong chăn nuôi nếu xảy ra dịch bệnh rất dễ gây chết hàng loạt, làm cho nông dân mất trắng, một số bệnh nguy hiểm thường gặp trong chăn nuôi là lỡ mồm long móng, thương hàn, tiêu chảy ở heo, bệnh cúm ở gà.

Đối với cây lúa cũng vậy, thời gian qua có nhiều dịch bệnh phát sinh trên nhiều diện tích, phổ biến là bệnh đốm vằn, cháy lá lúa, rầy nâu. Bên cạnh đó là dịch ốc bu vàng, chuột làm giảm năng suất.

-  Do khách hàng sử dụng vốn vay mục đích:

Đây là nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía khách hàng vay vốn và sự hạn chế của cán bộ tín dụng trong việc kiểm tra sử dụng vốn vay trong suốt quá trình cho vay nguyên nhân do lãi suất cho vay của Ngân hàng thấp hơn rất nhiều lãi suất vay nóng, cho nên khách hàng vay vốn về để cho vay lại nhằm mục đích thu lãi hoặc dùng vào các khoản chi tiêu, mua sắm trong nhà. Cả hai trường hợp đều dẫn đến khả năng Ngân hàng thu hồi nợ không được.  

4.2. Đánh giá hoạt động tín dụng của NHNN & PTNT Cái Bè

4.2.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất:

Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng hộ nông dân tại Ngân hàng là đánh giá xem Ngân hàng sử dụng vốn có hiệu quả hay không, vòng quay vốn tín dụng cao hay thấp, DSCV hộ nông dân so với tổng DSCV như thế nào…. Mặt khác cũng đánh giá xem việc cho vay vốn hộ nông dân của Ngân hàng có phụ vụ chính sách phát triển kinh tế địa phương hay không. Tác động của nó trong việc tăng trưởng. tăng cường cơ sở vật chất - kỷ thuật trên địa bàn để trả lời cho vấn đề này ta đi vào phân tích các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay hộ nông dân tại NHNo và PTNN Cái Bè.

· Chỉ tiêu tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động:

Bảng 12: CHỈ TIÊU TỔNG DƯ NỢ TRÊN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	Tổng dư nợ
	470.025
	517.324
	616.432

	Vốn huy động
	193.748
	204.180
	27.748

	DN/VHĐ (lần)
	2,43
	2,53
	2,23


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sử dụng vốn huy động của Ngân hàng, chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ điều không tốt. Bởi vì nếu chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của Ngân hàng thấp, ngược lại nếu chỉ tiêu này nhỏ thì Ngân hàng sử dụng vốn huy động không hiệu quả.

Nhìn chung chỉ tiêu dư nợ trên nguồn vốn huy động của Ngân hàng tương đối nhỏ trung bình khoảng 2,4 lần. Năm 2005 bình quân 2,43 đồng dư nợ có 1 đồng vốn huy động tham gia vào. Sang năm 2006, mức tăng huy động vốn của Ngân hàng thấp hơn mức tăng dư nợ, bình quân tới 2,53 đông dư nợ chỉ có 1 đồng vốn huy động tham gia vào. Điều này có nghĩa là nguồn vốn huy động của Ngân hàng trong năm này tăng không cao do trên địa bàn có thêm hai Ngân hàng  thương mại cổ phần về hoạt động nên số lượng khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng ít hơn trước. Bước sang năm 2007, do có nhiều chính sách ưu đãi khách hàng trong công tác huy động vốn nên vốn huy động của Ngân hàng gia tăng đáng kể trong khi dư nợ có tăng nhưng không nhiều đã làm cho chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy động của năm giảm xuống còn 2,23 lần, tức dư nợ chỉ còn cao gấp 2,23 lần vốn huy động. Chỉ tiêu này có xu hướng giảm xuống chứng tỏ Ngân hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc huy động vốn từ các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, góp phần đáng kể vào tổng nguồn vốn của Ngân hàng. Thế nhưng nhìn chung thì chỉ tiêu này thấp và đang có xu hướng giảm chứng tỏ tình hình sử dụng vốn huy động của Ngân hàng chưa hiệu quả. Nguốn vốn huy động tại địa phương tăng cao hơn so với mức tăng dư nợ của Ngân hàng. Từ đó cho thấy Ngân hàng cần có kế hoạch sử dụng vốn tốt hơn nhằm tăng mức dư nợ hàng năm, đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu vay vốn của khách hàng. Từ đó thực hiện tốt phương châm “đi vay để cho vay” mà Ngân hàng đã đề ra.

· Chỉ tiêu DSCV hộ nông dân trên tổng DSCV:

Bảng 13: CHỈ TIÊU DSCV HỘ NÔNG DÂN TRÊN TỔNG DSCV

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	DSCVHND
	423.780
	452.141
	564.180

	Tổng DSCV
	507.969
	589.772
	816.829

	DSCVHND/Tổng DSCV
	83,42
	76,66
	69,06


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Chỉ tiêu này cho thấy DSCV hộ nông dân chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng DSCV của Ngân hàng. Qua bảng số liệu trên ta thấy hộ nông dân là đối tượng cho vay chủ yếu và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng DSCV của Ngân hàng. Tuy nhiên thì tỷ trọng này giảm mạnh trong 3 năm qua. Cụ thể năm 2005 DSCV hộ nông dân chiếm tới 83,42% trong tổng DSCV của Ngân hàng nhưng đến năm 2006 tỷ trọng này giảm xuống còn 76,66% và năm 2007 là 69,06%. Nguyên nhân làm cho tỷ trọng  DSCV hộ nông dân giảm là do trong các năm qua, ngoài cho vay hộ nông dân  thì Ngân hàng còn đẩy mạnh đầu tư đến các cơ sở, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn.  Vì thế mà tỷ trọng DSCV hộ nông dân có xu hướng giảm xuống. Mặt khác do biến động giá cả, thiên tai, dịch cúm gia cầm,… sản xuất gặp nhiều khó khăn nên người dân không dám đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi vì sợ thua lỗ nên góp phần làm cho DSCV giảm đáng kể.

Tuy nhiên, nếu xét về mặt giá trị thì DSCV hộ nông dân lại tăng trưởng đều qua các năm chứng tỏ Ngân hàng vẫn xem hộ nông dân là đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng, Ngân hàng cần duy trì và phát huy nhiều hơn nữa.

· Chỉ tiêu nợ quá hạn cho vay hộ nông dân trên dư nợ hộ nông dân:

Bảng 14: CHỈ TIÊU NỢ QUÁ HẠN CHO VAY HỘ NÔNG DÂN TRÊN DƯ NỢ HỘ NÔNG DÂN

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	Nợ quá hạn
	2.252
	1.720
	1.924

	Dư nợ
	401.295
	441.282
	484.700

	NQH/ DN
	0,56
	0,39
	0,4


(Nguồn: Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Chỉ tiêu này phản ánh chất lượng công tác tín dụng, phản ánh rủi ro trong cho vay đối với hộ nông dân của Ngân hàng. Qua bảng số liệu trên ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ giảm dần qua các năm và đều thấp hơn mức cho phép của Ngân hàng nhà nước. Năm 2005 chỉ tiêu này là 0,56%, năm 2006 giảm xuống còn 0,39% và năm 2007 cũng là 0,39%. Điều này chất lượng tín dụng của Ngân hàng rất tốt. Có được kết quả này là do Ngân hàng thường xuyên đôn đốc cán bộ tín dụng trong công tác thu hồi nợ. Đồng thời Ngân hàng đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu xử lý thu hồi nợ, đặc biệt là đối với nợ quá hạn.  Mặt khác Ngân hàng còn thường xuyên cho cán bộ tín dụng đi tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng thẩm định mức vay nhằm hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn một cách tốt nhất. Đây là hướng phát triển tốt Ngân hàng cần phát huy hơn nữa để giảm thiểu rủi ro tín dụng của Ngân hàng xuống mức thấp nhất.

· Chỉ tiêu doanh số thu nợ trên DSCV hộ nông dân:

Bảng 15: CHỈ TIÊU DOANH SỐ THU NỢ TRÊN DSCV HỘ NÔNG DÂN

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	DSTN
	359.717
	412.154
	520.762

	DSCV
	423.780
	452.141
	564.180

	DSTN/DSCV
	84,88
	91,16
	92,30


(Nguồn:Phòng tín dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Nhìn chung tỷ lệ này tăng đều qua các năm, điều này cũng có nghĩa là công tác thu nợ của Ngân hàng ngày càng được chú trọng hơn. Cụ thể năm 2005, tỷ lệ này là 84,88% tức là doanh số thu nợ trong năm này bằng 84,88% so với DSCV trong năm. Sang năm 2006, DSCV tăng mạnh kéo theo doanh số thu nợ cũng tăng lên nên đã làm cho tỷ lệ này tăng đạt 91,16%. Đến năm 2007, do cả DSCV và doanh số thu nợ đều tăng trưởng nhanh nên đã làm cho chỉ tiêu này tiếp tục tăng lên và đạt 92,30% nghĩa là doanh số thu nợ chiếm tới 92,30 DSCV của Ngân hàng. Điều này cho thấy công tác thu hồi nợ của Ngân hàng trong những năm qua đạt hiệu quả rất cao. Đây chính là đặc điểm khá thuận lợi trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

· Vòng quay vốn tín dụng:

Bảng 16: VÒNG QUAY VỐN TÍN DỤNG

	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	DSTN
	359.717
	412.154
	520.762

	DNBQ
	369.263,5
	421.288,5
	462.991

	DSTN/DNBQ
	0,974
	0,978
	1,12


(Nguồn: Phòng tín  dụng NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm. Nếu số vòng quay vốn tín dụng hộ nông dân càng tăng thì hiệu quả đầu tư tín dụng ngày càng tốt. Nhìn chung vòng quay vốn tín dụng hộ nông dân của Ngân hàng chưa cao nhưng có xu hướng tăng qua các năm. Điều này cho thấy thời gian thu hồi vốn của Ngân hàng ngày càng nhanh. Năm 2005 là 0,97 vòng; năm 2006 tăng 0,01 vòng so với năm 2005 và năm 2007 vòng quay vốn tín dụng hộ nông dân  tăng lên 1,12 vòng, tăng 0,14 vòng so với năm 2006. Kết quả này không có nghĩa là hoạt động cho vay hộ nông dân đạt hiệu quả không cao mà chủ yếu là do Ngân hàng đầu tư tín dụng trung - dài hạn nhiều nên thời gian thu hồi nợ chậm, dẫn đến vòng quay vẫn thấp. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng có những biện pháp tích cực tăng cường thu hồi nợ làm vòng quay vốn tín dụng hộ nông dân tăng lên trong thời gian qua. Ta thấy chỉ tiêu này rất quan trọng, nó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cũng như tốc độ luân chuyển vốn của Ngân hàng và khả năng tái đầu tư vốn của Ngân hàng. 

4.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Bảng 17: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG

                                                                                              ĐVT: Triệu Đồng

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm
	Chênh lệch

	
	
	2005
	2006
	2007
	2006/2005
	2007/2006

	Tổng thu nhập
	Trđ
	58.438
	69.524
	77.480
	11.086
	7.956

	Tổng chi phí
	Trđ
	43.016
	52.951
	64.574
	9.935
	11.623

	Lợi nhuận
	Trđ 
	15.422
	16.573
	12.906
	1.151
	-3.667

	Tổng tài sản
	Trđ
	471.696
	550.282
	640.940
	78.586
	90.659

	LN/Tổng tài sản
	%
	3,27
	3,01
	2,01
	-0,26
	-1

	LN/Tổng TN
	%
	26,39
	23,83
	16,66
	-2,56
	-7,17

	Tổng TN/ Tổng tài sản
	%
	12,39
	12,63
	12,08
	0,24
	-0,55

	Tổng CP/Tổng tài sản
	%
	9,11
	9,62
	10,07
	0,51
	0,45


(Nguồn: Phòng kế toán NHN0 & PTNT Cái Bè năm 2005 - 2007)

4.2.2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Chỉ số này cho người phân tích thấy được khả năng bao quát của Ngân hàng trong việc tạo ra thu nhập từ tài sản. Nói cách khác, ROA giúp ta xác định hiệu quả  kinh doanh của 1 đồng tài sản. ROA lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng tốt, Ngân hàng có cơ cấu tài sản hợp lý, Ngân hàng có sự điều động linh hoạt giữa các hạng mục trên tài sản trước những biến động của nền kinh tế. Chỉ tiêu này của Ngân hàng qua 3 năm biến động theo chiều hướng giảm xuống. Cụ thể năm 2005 ROA của Ngân hàng là 3,27% sang năm 2006 giảm xuống còn 3,01% và năm 2007 ROA chỉ còn 2,01%. Như vậy, vào năm 2005 cứ 100 đồng tài sản đem đi đầu tư thì thu được 3,72 đồng lợi nhuận nhưng đến năm 2007 thì 100 đồng tài sản đem đi đầu tư chỉ thu được 2,01 đồng lợi nhuận, chỉ tiêu ROA của Ngân hàng giảm đáng kể. Từ đó cho thấy hiệu quả kinh doanh tài sản của Ngân hàng trong những năm gần đây đạt hiệu quả không cao và có xu hướng giảm xuống. Vì thế Ngân hàng cần xem xét điều chỉnh lại cơ cấu tài sản hợp lý hơn, đồng thời có những chính sách, biện pháp đầu tư tài sản đúng đắn hơn góp phần tăng thêm lợi nhuận nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. 

4.2.2.2. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng thu nhập:
Dựa vào chỉ tiêu này ta thấy được cứ 100 đồng thu nhập thì có bao  nhiêu đồng lợi nhuận. Năm 2005 tỷ lệ này là 26,39% tức cứ 100 đồng thu nhập thì có tới 26,39 đồng lợi nhuận. Sang năm 2006 tỉ lệ này giảm xuống còn 23,83% giảm thấp hơn so với năm 2005 là 2,56%. Đến năm 2007 tỉ lệ này tiếp tục giảm xuống còn 16,66% thấp hơn so với năm 2006 là 7,17%. Điều này không có nghĩa là trong hai năm qua Ngân hàng hoạt động không tốt. Nguyên nhân làm cho tỉ lệ này giảm là do trong hai năm qua chí phí hoạt động của Ngân hàng tăng lên vì phải đầu tư cho phòng giao dịch ở xã Hòa Khánh và các khoản chi phí đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cho Ngân hàng. Chí phí tăng lên đã làm cho lợi nhuận mang lại từ thu nhập của Ngân hàng cũng giảm theo.

4.2.2.3. Tổng thu nhập trên tổng tài sản:

Chỉ tiêu này thể hiện số doanh thu đạt được từ tài sản có của Ngân hàng. Năm 2005 khả năng sử tài sản có của Ngân hàng là 12,39%, ý nghĩa của con số này là cứ 100 đồng  tài sản của Ngân hàng  thì Ngân hàng sẽ thu được 12,39 đồng thu nhập và tỉ lệ này tăng thêm vào năm 206. Cụ thể năm 2006 tỉ lệ này đạt 12,63% cao hơn năm 2005 là  0,24%. Điều này cho thấy trong năm này việc sử dựng tài sản của Ngân hàng đạt hiệu quả cao nên thu nhập mang về cũng cao hơn năm trước. Sang năm 2007 tỉ lệ này giảm xuống còn 12,08% vì Ngân hàng đã đầu tư chi phí mua sắm thiết bị  nhiều nên việc sử dựng tài sản tăng cao, thực chất hoạt động kinh oanhcủa Ngân hàng trong năm này cũng đạt hiệu quả khá tốt.

4.2.2.4. Tỉ lệ tổng chi phí trên tổng tài sản 

Đây là chỉ tiêu thể hiện khoản chi phí mà Ngân hàng bỏ ra để có được tài sản  hoạt động, tỉ lệ này cao  sẽ không tốt. Năm 2005 tỉ lệ này là 9,11% tức bihf quân cứ 100 đồng tài sản  hoạt động thì Ngân hàng phải trả khoản chi phí là 9,11 đồng và chỉ tiêu này tăng liên tục qua các năm. Năm 2006 tỉ lệ này là 9,26% tăng 0,51% so với năm 2005 và năm 2007 là 10,07%. Qua đó cho thấy chi phí đẻ sử dựng tài sản của 

Ngân hàng ngày càng tăng. Đây là dấu hiệu không tốt Ngân hàng cần có biện pháp quản lý chi phí của Ngân hàng tốt hơn.

CHƯƠNG 5

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

5.1. MỤC TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2008

Mục tiêu tài chính năm 2008 là tăng thu nhập hơn năm 2007 và đảm bảo đủ thu nhập chi lương kinh doanh Ngân hàng nhà nước cho phép. Để đạt được mục tiêu đó nhiều giải pháp đồng bộ trong kinh doanh theo hướng tăng dần nguồn vốn tự lực tại địa phương, tăng dư nợ vay, giữ thị phần trong cạnh tranh với các Ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn. Bên cạnh tăng trưởng dư nợ phải đảm bảo kiểm soát được nợ và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bào nguồn thu tài chính.

Tiếp tục tăng huy động vốn – xem đây là nguồn vốn hàng đầu trong kinh doanh, nhằm tạo cơ sở phát triển tín dụng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đa dạng các hình thức huy động vốn với lãi suất phù hợp của Ngân hàng nông nghiệp tỉnh; bằng các biện pháp nâng cao phong cách phục vụ khách hàng, thu hút thêm khách hàng mới và khách hàng truyền thống, tăng cường tuyên truyền quảng cáo, áp dụng lãi suất huy động có cạnh tranh để giữ khách hàng. Tạo sự nhận thức trong cán bộ công nhân viên về tầm quan trọng của huy động vốn, do chỉ tiêu huy động vốn nông thôn cho cán bộ tín dụng. 

Tăng dư nợ vay đáp nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn, chủ yếu là mở rộng đối tượng đầu tư, khách hàng truyền thống từ trước đến nay, tiềm kiếm khách háng mới.

Tập trung tăng dư nợ trung – dài hạn, nhất là các đối tượng dự án ủy thác đầu tư nhằm đảm bảo nguồn thu tài chính. Tăng dư nợ là củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng bằng nhiều biện pháp, hạn chế nợ quá hạn phát sinh giao chỉ tiêu nợ quá hạn cho từng cán bộ tín dụng, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, nợ quá hạn, nợ tồn động.

Tăng thu lãi cho vay nhằm tăng thu nợ, nâng cao phục vụ chuyền tiền qua mạng, các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối nhằm tăng thu dịch vụ, tiết kiệm các khoản chi tiêu, không lãng phí thiết thực phục vụ kinh doanh.

5.2. TỒN ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU TRÊN

5.2.1. Tồn động của ngân hàng


Qua quá trình phân tích ở chương 4 ta thấy: Mặc dù tình hình huy động vốn của ngân hàng tiến triển ngày càng tốt vốn huy động ngày càng tăng. Tuy nhiên nó chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng. Để đáp ứng đủ nhu cầu vốn của khách hàng Ngân hàng phải dựa vào phần lớn nguồn vốn điều hòa từ Trung Ương. Điều đó gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động cho vay của Ngân hàng. Bởi vì lãi suất từ nguồn vốn điều hòa bao giờ cũng cao hơn lãi suất huy động tại địa phương. Hơn nữa công tác huy động vốn vẫn còn gặp nhiều khó khăn và yếu kém do bà con nông dân chưa ý thức được lợi ích của việc gởi tiền vào ngân hàng mà đa số là cất giữ tại nhà hoặc mua vàng. Mặt khác việc nghiên cứu thị trường trên địa bà, rà soát lại các thành kinh tế, tổ chức, cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi, có nguồn tài chính tốt của ngân hàng còn hạn chế. Từ đó mà ngân hàng không có cơ hội để tuyên truyền, vận động họ gửi tiền vào ngân hàng. Bên cạnh đó thì mặc dù doanh số cho vay và thu nợ đều tăng qua các năm nhưng nó vẫn còn tồn tại một số khó khăn và yếu kém như: Thủ tục cho vay còn phức tạp tốn kèm thời gian, công tác thẩm định để cho vay chưa thật tốt…Ngoài ra ta thấy chủ yếu Ngân hàng cho vay để phục vụ cho việc gia tăng sản sản xuất, phát triển nông nghiệp còn lĩnh vực tiêu dùng thì chỉ đáp ứng một phần nhỏ. Mà điều này lại rất quan trọng vì chỉ khi cuộc sống của ngưoiừ dân được cải thiện, đời sống vật chất ngày càng đầy đủ và sung túc thì tinh thần họ mới được thoải mái và hăng say với công việc, từ đó tạo ra nhiều hơn nữa của cải vật chất cho xã hội.Trong công tác thu hồi nợ tuy ngân hàng đã có sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ để quản lý tốt nguồn cho vay. Tuy nhiên vai trò thực tế của các cán bộ đoàn thể này tuy mạnh về lượng nhưng yếu về chuyên môn nên chưa thật sự là cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng. Từ đó làm cho chất lượng thu hồi nợ của Ngân hàng bị hạn chế. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho nợ quá hạn của Ngân hàng tăng lên. Ta thấy nợ quá hạn của ngân hàng có xu hướng giảm xuống tuy nhiên nó vẫn chiếm một tỷ lệ lớn gây ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

5.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng


5.2.2.1. Về huy động vốn

- Tập trung làm tốt công tác huy động vốn mà trước hết là phải xác định được mục tiêu huy động vốn để có thể chủ động được nguồn vốn tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh một cách kịp thời và hợp lý theo mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. 

- Thay đổi phong cách phục vụ đối với cán bộ kế toán - kho quỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. 

- Từng cán bộ công nhân viên có điều kiện nghiên cứu thị trường trên địa bàn, rà soát lại các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân, thân nhân, bạn bè, mở rộng mối quan hệ ngoại giao đến từng đối tượng khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi, có nguồn tài chính tốt, tạo cơ hội tiếp cận để tuyên truyền, vận động họ gửi tiền vào Ngân hàng. Muốn làm được như vậy thì cần phải chỉ cho họ thấy được những mặt lợi ích nhất định có như thế mới tạo cho họ được cảm giác an toàn khi gửi tiền vào Ngân hàng. Một khi đã làm được điều này thì sẽ góp phần đáng kể làm tăng nguồn vốn của Ngân hàng đảm bảo được khả năng cho vay tránh được tình trạng thiếu vốn khi cần thiết.



- Áp dụng marketing Ngân hàng thông qua việc mỗi cán bộ công nhân viên của Ngân hàng tích cực tuyên truyền, quảng cáo đến các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương và đến từng khách hàng, tạo một không khí thoải mái khi khách hàng đến Ngân hàng để giao dịch. Để làm được điều này thì mỗi cán bộ công nhân viên phải nắm thật vững những kỷ năng về marketing và những vấn đề liên quan đến việc huy động vốn như: các loại tiền gửi, lãi suất huy động, thời hạn của các khoản tiền gửi… để khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc gửi tiền thì các nhân viên của Ngân hàng có thể đáp ứng kịp thời.

5.2.2.2. Về hoạt động tín dụng

Giải pháp đối với việc cho vay



Nhìn chung doanh số cho vay của Ngân hàng qua 3 năm từ 2005 - 2007 đều tăng nhưng để thực hiện tốt hơn nữa thì trong thời gian tới Ngân hàng cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:



- Tiếp tục quán triệt nghị quyết của Uỷ ban nhân dân xã, chủ trương của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã, trên cơ sở các chương trình dự án để có phương án cho vay phù hợp với các thành phần kinh tế, chú trọng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, mạnh mẽ đầu tư cho hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ sở hạ tầng, đời sống,…thực hiện chuyển dịch cây trồng vật nuôi, khắc phục sâu bệnh, thiên tai.



- Đơn giản hoá thủ tục, điều kiện cho vay đối với khách hàng tránh gây phiền hà, tốn kém thời gian và tiền của của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận với đồng vốn của Ngân hàng một cách kịp thời và có hiệu quả nhất. Hiện nay, để vay được tiền ở Ngân hàng khách hàng phải chờ đợi khá lâu do quy trình cho vay còn phức tạp và do không có tổ thẩm định riêng nên thời gian để chờ đợi thẩm định cũng tương đối lâu đã làm cho khách hàng phải tốn nhiều thời gian và công sức để được xét duyệt cho vay.



- Thực hiện nghiêm ngặt những quy định có liên quan đến việc cho vay, chú trọng các điều kiện vay vốn, tăng cường công tác thẩm định, cân nhắc kỹ trước khi quyết định cho vay. Trước khi xem xét và quyết định cho vay cán bộ tín dụng cần kiểm tra kỹ phương án sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của khách hàng để xem nó có khả thi hay không, cũng như khả năng trả nợ có được đảm bảo hay không. Kiểm tra kế hoạch hoạt động và phương án hoạt động có phù hợp với thực tế hay không và tỷ suất lợi nhuận dự toán ra sao để từ đó cán bộ tín dụng có thể xem xét và quyết định cho vay hay không nhằm đảm bảo khả năng trả nợ và tạo thu nhập cho người đi vay, giúp người đi vay có thể cải thiện được đời sống và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương. Ngoài ra để đảm bảo cho việc sử dụng đồng vốn vay một cách có hiệu quả thì Ngân hàng cũng cần phải xem xét đến trình độ của người sử dụng vốn vay.



- Về lãi suất cho vay thì Ngân hàng cần đề phải đề nghị với Ngân hàng cấp trên cần có chính sách lãi suất phù hợp để có thể cạnh tranh với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra, để tăng cường khả năng cạnh tranh với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác thì từng cán bộ tín dụng phải thật sự cần thiết nghiên cứu thật kỹ lại thị trường tại địa bàn mình đang quản lý để đưa ra giải pháp hữu hiệu đầu tư cho từng đối tượng vay vốn, tiếp cận nhiều thành phần kinh tế để có cơ hội mở rộng đầu tư hơn nữa.


5.2.2.3. Những giải pháp đối với tình hình thu nợ



Nhìn chung tình hình thu nợ của Ngân hàng trong 3 năm qua từ 2005 -2007 chưa thật tốt. Do đó để trong thời gian tới có thể thu nợ tốt hơn thì Ngân hàng cần thực hiện một số biện pháp sau:



- Nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi các khoản nợ đến hạn và nắm rõ khả năng các khoản nợ sắp đến hạn để có kế hoạch thu hồi đúng hạn.



- Tích cực kiểm tra vốn sau khi cho vay và thủ tục hồ sơ vay phải theo đúng quy định nhằm bảo đảm tính pháp lý đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo thu nợ gốc và lãi đúng hạn. Song song với việc theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng thì Ngân hàng cũng cần phải thường xuyên kiểm tra tài sản thế chấp của khách hàng xem tình hình tài sản đó và giá trị sử dụng của nó so với thị trường để từ đó Ngân hàng có hướng giải quyết hợp lý.



- Định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng, đó là cơ hội để nắm bắt những vấn đề mà khách hàng quan tâm và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Kịp thời phát hiện ra những khó khăn và vướn mắt của khách hàng để có hướng giải quyết thích hợp.



- Ngoài ra để nâng cao hơn nữa chất lượng thu nợ và hạn chế rủi ro tín dụng thì Ngân hàng cần phải phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội như: Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên,… để quản lý nguồn vốn cho vay và thu nợ đúng hạn. Trong thời gian qua, vai trò thực tế của các cán bộ đoàn thể này tuy mạnh về lượng nhưng yếu về khả năng nên chưa thật sự là cầu nối giữa Ngân hàng và khách hàng đặc biệt là những khách hàng là cán bộ trong các tổ chức đoàn thể. Do vậy, Ngân hàng và các tổ chức đoàn thể này cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa để giúp Ngân hàng trong việc thu nợ. Tăng cường tập huấn các kiến thức cần thiết cho các cán bộ này để hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cán bộ có trình độ, có năng lực của các tổ chức đoàn thể cơ bản sẽ là đầu mối trung gian quan trọng giúp giảm bớt khó khăn của Ngân hàng trong công tác quản lý tín dụng và nhất là hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

5.2.2.4. Về công tác tài chính, kế toán – ngân quỹ và tin học



Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tập trung làm tốt công tác thanh toán, chuyển tiền, kinh doanh mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối, nâng dần các khoản thu dịch vụ tối thiểu cũng phải bằng kế hoạch Huyện giao và nhiệm vụ trọng tâm là đạt kế hoạch tài chính quý, năm được duyệt. Để đạt được nhiệm vụ đề ra thì bộ phận này cần phải thực hiện tốt một số biện pháp sau:



- Cần phải xác định được số lãi phải thu, tiết kiệm trong chi tiêu mua sắm một cách hợp lý phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, tiếp tục thực hiện chỉ tiêu về nguồn vốn, dư nợ, chất lượng tín dụng, tài chính,…với việc chi trả tiền lương theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu.



- Có thái độ hoà nhã, thân thiện khi giao dịch với khách hàng nhằm góp phần thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng.



- Thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định về công tác hoạch toán kế toán, đảm bảo kịp thời, chính xác, cán bộ kế toán - ngân quỹ phải nhanh nhẹn, nhạy bén giải quyết nhanh nhu cầu cần thiết của khách hàng, tạo ra một phong cách phục vụ thật văn minh hiện đại.



- Vận hành các chương trình ứng dụng tin học có liên quan đến tất cả các hoạt động Ngân hàng, đồng thời trong quá trình sử dụng phải làm chủ cả hệ thống thiết bị tin học, rèn luyện khả năng nghiên cứu, tìm tòi hướng nghiên cứu tích cực có hiệu quả, năng động giữa hoạt động kế toán thanh toán và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn về công tác tín dụng, đảm bảo yêu cầu giải quyết hoạt động kinh doanh trong quá trình điều hành, có những cải tiến khoa học được cấp trên công nhận.



- Quan tâm công tác kho quỹ, tạo điều kiện cho cán bộ kiểm ngân có điều kiện để học tập nâng cao tay nghề, phát huy cao độ tính liêm khiết của người làm công tác ngân quỹ.



5.2.2.5. Đối với các mặt công tác khác



Thực hiện theo chương trình kiểm tra kiểm soát của Phòng kiểm tra kiểm soát NHN0​ & PTNT Cái Bè, tập trung kiểm tra công tác quyết toán niên độ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; kiểm tra nghiêm các mặt hoạt động Ngân hàng, kịp thời khắc phục sửa chữa những sai sót.



- Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: Con người là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công nên cần phải đề nghị Huyện bổ nhiệm, bố trí đào tạo và đào tạo lại một cách phù hợp với yêu cầu đổi mới. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên, đổi mới phong cách lề lối làm việc, các quan hệ tiếp xúc khách hàng.



- Quản lý chặt chẽ hơn trong việc phân công cán bộ trực để làm tốt hơn nữa công tác trực nhật bảo vệ cơ quan, đặc biệt trong các ngày nghĩ, ngày lễ, ngày tết nhằm đảm bảo an toàn tài sản của nhà nước, của nhân dân, của cơ quan và tính mạng của cán bộ công nhân viên.



- Các tổ chức đoàn thể cần phải phát huy hơn nữa vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình. Cần phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần tham gia nhiệt tình, sôi nổi để thực hiện thắng lợi và thành công các mặt công tác đề ra.

CHƯƠNG 6

 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. KẾT LUẬN

Đầu tư là chìa khóa trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, một nền kinh tế muốn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định, nhất thiết phải đầu tư thỏa đáng. Điều đó càng đúng với quốc gia có xuất điểm thấp, phát triển kinh tế từ nông nghiệp như nước ta. Thấy hết tầm quan trọng của nền nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua, nên vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm; đặt biệt là trong giai đoạn hiện nay đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn đưa nền kinh tế nông nhgiệp nông thôn phát triển ổn định của chính phủ là hoàn toàn đúng đắn. Trong thời gian qua hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện Cái Bè đã đem lại nhiều kết quả thiết thực khả quan. Tín dụng trong nông thôn giúp cho nông dân có vốn sản xuất, giúp nông dân tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống; góp phần tăng thêm sản lượng sản phẩm hàng hoá cho xã hội, cung cấp cho xã hội nhiều chủng loại giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển, tăng thu nhập cho người dân.

Tín dụng trong nông thôn tạo ra thu nhập, lợi nhuận cho Ngân hàng, tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất cao trong toàn bộ hoạt động cho vay của Ngân hàng. Cho nên có thể nói thu nhập, lợi nhuận của Ngân hàng trong thời gian qua là do sự đóng góp to lớn của tín dụng này.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều trở ngại, khó khăn do sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các ban ngành. Nhưng không vì lý do này mà Ngân hàng không đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Ngân hàng sẽ luôn bám sát thị trường truyền thống này, sẽ luôn là người bạn đồng hành kề vai sát cánh với nông dân trong những lúc khó khăn về vốn. Bám sát thị trường này còn vì lý do cạnh tranh trong xu thế hiện nay. Chính sách chủ trương của chính phủ là hoàn toàn đúng đắn, có chăng trong chính sách hành động còn thiếu sót, sự phối hợp thực hiện chưa động bộ cần khắc phục.

Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay và những thập niên đầu của thế kỷ 21 là con đường hữu hiệu để giải quyết những mâu thuẫn đặt ra đối với kinh tế nông nghiệp nông thôn và vấn đề nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường. Nhưng cần nhận thức rằng, chỉ đầu tư tín dụng Ngân hàng thì không thể giải quyết mọi vấn đề của nông nghiệp nông thôn và nông dân. Nếu chúng ta cố định các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp như: điều kiện thời tiết, tình hình thị trường nông sản, trình độ năng lực sản xuất của nông dân... coi như thuận lợi thì vấn đề vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất là nhân tố quan trọng nhất, quyết định công việc sản xuất của nông dân thành công hay thất bại. Nhưng trong thực tế vấn đề không đơn giản chút nào, nếu chỉ đầu tư vốn không thôi thì chưa đủ điều kiện quyết định sự thành công của nông dân vì trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều đặc điểm khác với các lĩnh vực khác, sản xuất tiêu thụ không ổn định, hơn nữa trong sản xuất thường xuyên gặp nhiều rủi ro khách quan khó có thể dự đoán chính xác và lường trước hết hậu quả. Những đặc tính riêng của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân:

- Khu vực nông thôn luôn có trình độ dân trí thấp hơn các khu vực khác, điều kiện tiếp thu kiến thức và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và khoa học công nghệ hạn chế, khả năng giao lưu tìm kiếm thị trường, tiếp thị thấp, không có điều kiện tiếp xúc và giao lưu quốc tế nên khả năng tuột hậu ngày càng cao. Hơn nữa do trình độ văn hoá và khoa học công nghệ thấp, người nông dân không thể làm nhữbg dự án lớn.

- Khu vực nông thôn, nông dân còn nghèo, khả năng tài chính thấp nên khả năng dùng vốn tự có để đầu tư cho sản xuất hạn chế.

- Tính chất thời vụ rất cao, sản phẩm nông nghiệp rất khó bảo quản kể cả những sản phẩm đã qua chế biến cũng chỉ lưu trữ được một thời gian không dài.


- Địa bàn rộng khả năng trao đổi công nghệ giữa nông dân không nhiều, năng lực quản lý kém do đó việc trồng cây gì, nuôi con gì là hoàn toàn tự phát, có người nào trồng một loại cây gì là những người khác làm theo chứ không phán đoán được nhu cầu thị trường.

Do đó muốn giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân thì ngoài việc đầu tư của ngành Ngân hàng cần phải có sự phối hợp giải quyết đồng bộ của các ngành và sự tích cực của Nhà nước như: giá bảo hộ đối với nông sản phẩm chủ yếu, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, phát triển giao thông vận tải, phát triển khoa học kỹ thuật- đặc biệt là phổ cập khoa học kỹ thuật nông nghiệp, phát triển văn hoá giáo dục… có như vậy thì việc mở rộng đầu tư tín dụng phụ vụ phát triển nông nghiệp nông thôn của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng trên đường công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn mới mang lại thành quả thiết thực.

6.2. KIẾN NGHỊ

6.2.1. Về phía chính quyền địa phương

UBND tỉnh cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình  từng khu vực, nhằm phát triển nền nông nghiệp toàn diện, tránh tình trạng nông dân đầu t6ư tự phát, tràn lan. Có kế hoạch hàng năm đầu tư bao nhiêu số lượng diện tích cây trồng, vật nuôi. Từ đó có cơ sở giúp các Ngân hàng có địa chỉ đầu tư đúng theo chương trình phát triển tại địa phương.

Sở nông nghiệp, sở khoa học công nghệ và môi trường cùng các ngành chức năng khác phối hợp giúp nông dân lựa chọn giống cây trồng vậy nuôi tốt, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Đề nghị chính quyền địa phương cần có biện pháp chỉ đạo cụ thể cho các ngành các cấp như ngành giáo dục, trạm khuyến nông ….. thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Với chức năng nhiệm vụ của mình các ngành cần có chương trình hành động cụ thể, kết hợp với NHNo & PTNT thực hiện các giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế nông hộ trên địa bàn phát triển.

Đối với những hộ cố tình chay ì không trả nô mặc dù khả năng tài chính có, UBND xã cần có những biện pháp xử lý cứng rắn hơn, cần thiết áp dụng biện pháp chế tài pháp luật giúp NH thu hồi lại nợ.

6.2.2. Đối với Ngân hàng

6.2.2.1. Đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước qui định cho ngành ngân hàng.

- Có chính sách hổ trợ vốn kịp thời nhằm tạo điều kiện cho các chi nhánh ngân hàng chủ động cân đối vốn tăng trưởng tín dụng nhất là các thời điểm chuẩn bị cho mùa vụ sau lũ lụt,…

6.2.2.2. Đối với NHN0 & PTNT huyện Cái Bè

- Đẩy mạnh công tác huy động vốn và hoạt động cho vay nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của khách hàng.

- Cần quan tâm nhiều trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, đồng thời thực hiện trẻ hóa cán bộ ngân hàng.

- Thực hiện tiêu chí thưởng, phạt cho cán bộ tín dụng trong việc cho vay và thu hồi nợ.

- Cần xử lý nhanh chống nợ quá hạn, nợ xấu có khả năng không thể thu hồi, nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
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